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TIẾT 1- Bài 1
HỌC HÁT: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
                                        Nhạc và lời: Hoàng Lân
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- HS biết nhạc sĩ Hoàng Lân là tác giả của bài hát Bóng dáng một ngôi trường. Biết nội dung bài hát nói về những kỉ niệm sâu sắc thời đi học.
- HS biết cách lấy hơi, hát rã lời, diễn cảm.
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Bóng dáng một ngôi trường, thể hiện đúng những chỗ đảo phách trong bài.
- HS tập trình bày bài Bóng dáng một ngôi trường qua cách hát hoà giọng, hát lĩnh xướng.
2. Về năng lực	
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc
	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, bài hát  với giai điệu trong sáng.
- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn
	
2


	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Đặt lời mới cho bài hát
	3

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập nội dung  học hát.
	4

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	5

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
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	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp.
	7

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát.
	 9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm..
	10


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV:
- Đàn ocgan
- Đàn hát thuần thục bài hát “Bóng dáng một ngôi trường”.
2. Chuẩn bị của HS:
- Xem nội dung bài học
- SGK, vở ghi, thanh phách.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề /nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Học sinh nắm được nội dung chính của bài học 
b. Tổ chức thực hiện: Giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của HS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Gv đưa ra nội dung và luật chơi
- Yêu cầu học sinh làm việc theo đội, đội nào có tín hiệu trả lời trước và đúng đội đó chiến thắng.
? Trong những sáng tác sau, ca khúc nào do nhạc sĩ Hoàng Lân sáng tác.
          - Em đi thăm Miền Nam (1959)
· - Cô giáo vùng cao (1960)
· - Nếu bạn muốn tìm tôi (1961)
· - Em là mần non của Đảng
· - Mái trường mến yêu
· - Đi học về (1961)
· - Lái xe hơi (1961)
· - Tiếng ve gọi hè
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào bài mới. 
	








- Em đi thăm Miền Nam (1959)
- Cô giáo vùng cao (1960)
- Nếu bạn muốn tìm tôi (1961)
- Em là mần non của Đảng
- Đi học về (1961)
- Lái xe hơi (1961)
· 
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
 học tập
-  Học sinh hợp tác tích cực với
 nhau khi thực khi thực hiện 
nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt
 động
- Sau thời gian 2 phút HS trả lời  .









- Theo dõi đánh giá và chuẩn bị tâm thế vào bài mới.


Mái trường là nơi lưu giữ những kỉ niệm thật đẹp của tuổi thơ, ở đó các em không chỉ được học kiến thức mà các em còn được sống trong tình yêu thương đùm bọc của thầy cô, bè bạn. Thày cô là những người cha người mẹ thứ 2 chắp cánh cho các em những ước mơ để bước vào đời...Nhạc sĩ  Hoàng Lân đã viết bài hát Bóng dáng một ngôi trường bằng những ca từ thật hay và nét nhạc thật đẹp. Hôm nay chúng ta cùng....
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 2, 4
b. Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh nghe giai điệu, làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của HS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
  - Treo bảng phụ đàn và hát mẫu bài hát.
+ Chia lớp làm 4 nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm
- Nhóm 1: Nêu hiểu biết của mình về nhạc sĩ Hoàng Lân


- Nhóm 2: Nêu hiểu biết của em về bài hát




- Nhóm 3: Em hãy cho biết một số đặc điểm của bài hát Bóng dáng một ngôi trường ?





- Nhóm 4: Chia đoạn chia câu cho bài hát.





Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào phần học hát
	1.Giới thiệu tác giả,tác phẩm





- Tác giả: Hoàng Lân sinh ngày 18/6/1942 tại thị xã Sơn Tây- Hà Tây, là anh em sinh đôi với Nhạc sĩ Hoàng Long.
- Bài hát được sáng tác năm 1985 dựa vào kí ức về một mái trường mà NSĩ đã từng gắn bó đó là trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Hà Đông- tỉnh Hà Tây).
- Đoạn 1 của bài hát viết ở nhịp 4/4,  đoạn 2 viết ở nhịp 2/4, hoá biểu của bài có một dấu Si giáng, trong bài có sử dụng dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu nối, dấu luyến, nốt hoa mĩ, dấu chấm dôi, dấu lặng)
+ Gồm 2 đoạn:
 Đoạn 1:  Đã bao...chúng ta
 - Câu 1: Đã bao…chốn đây
-  Câu 2: Những …chúng ta
 Đoạn 2: Có hai lời, mỗi lời chia thành 3 câu.
- Câu 1: Hát mãi…Kỷ niệm
- Câu 2: Hàng cây…Tuổi thơ  - Câu 3: Phần còn lại



	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cảm nhận giai điệu và lời ca của bài hát
- Tìm hiểu nội dung liên quan đến tác giả, tác phẩm.
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Các nhóm báo cáo nội dung câu trả lời







- Theo dõi phần báo
 cáo của các nhóm













- Theo dõi vận động theo tiến trình bài dạy.




	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu và hướng dẫn HS luyện thanh. 
- GV lần lượt dạy từng đoạn, từng câu.
? Em có nhận xét gì về giai điệu và lời ca  của bài hát?
? Em hãy nêu nội dung và ý nghĩa của bài hát?






Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	2. Học hát 
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- Giai điệu: Vui tươi, tinh tế, nhịp nhàng.
- Lời ca: Trong sáng, phong phú  giàu hình ảnh. 
+ Nội dung: 
- Hình ảnh mái trường, thầy cô, bè bạn với những kỉ niệm ngọt ngào.
+ Ý nghĩa: 
- Ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, mái trường thầy cô, bè bạn.            
 - Nhắc nhở các em hãy luôn nhớ về ngôi trường nơi mình đã được học tập và trưởng thành. 
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Luyện thanh theo yêu cầu và hướng dẫn của GV
- Học theo sự hướng dân của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Hs trả lời 




 


- Nhận xét đánh giá phần trả lời.





3. Hoạt động luyện tập (13’)
	a. Mục tiêu: 1, 3, 5, 6
b. Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc GV.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV chia các nhóm từ 4-5 học sinh/ nhóm. Chia mỗi nhóm hát 2 câu theo hình thức hát nối tiếp, cứ thé cho đến hết bài. 
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	3. Luyện tập












	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
 Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của GV

Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS thực hành
-Hào hứng học tập


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng 
	a. Mục tiêu: 7, 8, 9, 10.
b. Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Hướng dẫn học sinh tự viết lời mới với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, thầy cô.
- Yêu cầu HS hát lĩnh xướng, tập thể.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giao bài tập về nhà
- Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm bài hát của nhạc sĩ Hoàng Lân.
- Đọc thêm bài Nhạc sĩ Hoàng Hiệp với bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương”
	





	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS lên biểu diễn


- Nghe giáo viên giao nhiệm vụ.



=========================================
	
	Ngày soạn: 11/09/2022
Ngày dạy: 12/09/ 2022


TIẾT 2
NHẠC LÍ: GIỚI THIỆU VỀ QUÃNG
TẬP ĐỌC NHẠC: SỐ 1- GIỌNG SON TRƯỞNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS tìm hiểu về quãng,  gọi đúng tên quãng trong âm nhạc.
- HS biết công thức giọng Son trưởng, tập đọc nhạc và hát lời bài TĐN số 1 - Cây sáo. Thể hiện đúng trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép trong bài TĐN.
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Đọc đúng cao độ gam Sol trưởng
- Gọi đúng tên quãng
	1


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài TĐN biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
- Cảm nhận được nét đẹp trong giai điệu của bài TĐN
	2




	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Đặt lời mới cho bài TĐN với nội dung chủ đề: Quê hương, mái trường, thầy cô, bè bạn.
- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN
	3

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung.
	4

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	5

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	 6

	3. Phẩm chất

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	7

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	8	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	9


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV:
- Đàn ocgan
- Bảng phụ chép bài TĐN số 1.
2. Chuẩn bị của HS:
- Xem nội dung bài học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cá nhân, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động cá nhân ( kiến thức lớp 7)
? Nêu khái niệm quãng.

Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt, giới thiệu bài mới
- Lớp 9 chúng ta tiếp tục tìm hiểu về quãng ở mức độ sâu hơn, gồm nhiều quãng với tên gọi khác nhau.
	








Kiến thức lớp 7: Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm vang lên lần lượt hoặc cùng 1 lúc.


	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Các nhóm lên biểu diễn


- HS thực hiện


- Tập trung theo dõi tiến trình bài học


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 1, 2
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Tự nghiên cứu SGK  trả lời câu hỏi: 
?Nêu khái niệm quãng
?Căn cứ vào đâu để gọi tên quãng
?Gọi tên các quãng sau
[image: ]
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt:=> Tùy theo số lượng cung và nửa cung chứa trong quãng đó mà  xác định tên gọi và tính chất các quãng Trưởng, Thứ, Tăng, Giảm.


	1. Giới thiệu về quãng




- Quãng: Là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm thanh vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
 
- Tên quãng căn cứ theo số bậc và số cung giữa 2 âm.



- Quãng 1 đúng = 0 cung
- Quãng 2 thứ = ½ cung
- Quãng 2 Trưởng = 1 cung
- Quãng 3 thứ = 1,5 cung
- Quãng 3 T  = 2 cung
- Quãng 4 đúng = 2,5 cung
- Quãng 4 tăng = 3 cung
- Quãng 5 giảm = 3 cung
- Quãng 5 đúng = 3,5 cung
- Quãng 6 thứ = 4 cung
- Quãng 6 T = 4,5 cung

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS trả lời 
- Quãng: là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm thanh vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc.
 Âm thấp gọi là âm gốc, âm cao gọi là âm ngọn.


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV đàn thang âm G-dur,  yêu cầu học sinh nghe, quan sát cấu tạo giọng Son trưởng và trả lời câu hỏi.
? Nêu cấu tạo giọng Son trưởng
? Giọng có tính chất thế nào?
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt kiến thức
	2. Giọng Son trưởng 






[image: ]
- Giọng G – dur có âm chủ là G và có một dấu thăng.
- Khỏe khoắn,cương nghị.
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Trả lời



	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV mở nhạc HS thưởng thức trọn vẹn bài Cây Sáo, nhạc Ba Lan.
- Đàn giai điệu và ghép lời bài TĐN
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm
- Nhóm 1: Tìm trường độ, cao độ sử dụng trong bài TĐ.
- Tìm hiểu bài TĐN: Cao độ, trường độ.
- Nhóm 2: Viết hình tiết tấu chung của bài và thực hiện gõ tiết tấu.
- Nhóm 3: Chia câu
- GV  giao cho 4 , mỗi nhóm một câu, tự khám phá hoàn thiện cao độ, giai điệu  Trong thời gian 3 phút các nhóm lên trình bày trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt, hướng dẫn tập luyện từng câu nhạc.

	3. Tập đọc nhạc số 1:
 Cây sáo











- Cao độ: Mi, sol, la, đô, rê, mi, pha, si
- Trường độ nốt: trắng, đen, đơn chấm dôi, móc đơn.
[image: ]
+ Gồm 4 câu
- Câu 1: Đẹp nào...tay người
- Câu 2: Dịu dàng...xa vời
- Câu 3: Một điệu...tay ấy.
- Câu 4: Còn lại

	




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Lắng nghe và cảm nhận.

- Cảm nhận giai điệu, cao độ, lời ca của bài.

- Nhận nhiệm vụ thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả:

Gõ tiết tấu theo hướng dẫn của GV.

- 


- Chia câu 





- Nhận xét và chia sẻ kiến thức học tập


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 1,3,5,6,7
b. Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Theo dõi bảng phụ,  luyện đọc từng câu theo hướng dẫn của GV
Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	+ Luyện tập: TĐN số 2
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Gọi từng bàn, tổ đọc nhạc đồng thời gõ nhịp. 
- Chia đôi lớp, nửa đọc nhạc nửa ghép lời sau đó đổi lại.

- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực



4.  Hoạt động 4:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 8,9
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu học sinh tự viết lời mới với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, thầy cô... Trong thời gian nhanh nhất HS nào có lời ca hay phù hợp sẽ được tuyên dương.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá.
- Yêu cầu  HS  tập thuần thục theo nhóm trong thời gian ngoai giờ lên lớp
	+ Vận dụng : TĐN số 2


	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày kết quả





- Theo dõi nhận xét, đánh giá

- Theo dõi, tiếp thu kiến thức  và dặn dò của GV 



================================

	
	 Ngày soạn: 18/09/ 2022 
Ngày dạy : 19/ 09/ 2022
	



TIẾT 3 - Bài 1
- ÔN BÀI HÁT: BÓNG  DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
- ÔN TẬP: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1
 - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát Bóng dáng một ngôi trường. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.
-  HS đọc đúng giai điệu ghép lời ca bài TĐN số 1 - Cây sáo kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- HS  biết đặc điểm của "Ca khúc thiếu nhi phổ thơ". Kể được tên một số bài hát thiếu nhi phổ thơ.
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc.
	2


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
	3


	
	- Cảm nhận được nét đẹp trong những ca khúc thiếu nhi phổ thơ
	4

	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát với hình thức phù hợp.
- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN và bài hát trong phần Âm nhạc thường thức.
	5

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung  ôn hát, TĐN.
	6

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	7

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	8

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Yêu mến và phát huy giá trị  những tác phẩm mang giàu truyền thống văn hóa của dân tộc
	9

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	10

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	11	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	12


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV :
- Chuẩn bị một số bài nhạc để giới thiệu về tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn
- Các bài tập ứng dụng thực hành: Đọc nhạc, bộ gõ cơ thể, bè canon, lời mới bài hát.
-  Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan, trống con, xúc sắc.
2. HS:
- Xem nội dung bài học, SGK, vở ghi
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
I. Hoạt động 1: Khởi động
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động nhóm.
- Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt và dẫn dắt sang bài mới.
	








	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs lên bảng biểu diễn 

- HS thực hiện


II. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu  cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK và làm việc theo nhóm. 
- Nhóm 1: Nêu hiểu của em về ca khúc thiếu nhi phổ thơ
- Nhóm 2: Em có nhận xét gì về ca khúc thiếu nhi phổ thơ
- Nhóm 3: Kế tên những ca khúc thiếu nhi phổ thơ.












Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Âm nhạc thường thức 








- Là ca khúc được phổ nhạc từ những bài thơ.
- Lời ca của bài hát phổ thơ đạt được chất lượng nghệ thuật tốt.
- Âm nhạc đã chắp cánh cho bài thơ bay xa.




	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần các nhóm trình bày
N 1:  Là ca khúc được phổ nhạc từ những bài thơ.
N 2: Lời ca của bài hát phổ thơ đạt được chất lượng nghệ thuật tốt.
- Tùy từng bài, tùy từng tác giả có khi người ta lấy nguyên bài thơ, cũng có khi thay đổi ý thơ…cho phù hợp với cảm hứng và giai điệu cấu trúc của bản nhạc.
N 3: Hạt gạo làng ta (thơ Trần Đăng Khoa)
- Cho con (thơ Tuấn Dũng)
- Tia nắng hạt mưa (thơ Lệ Bình)
- Tập trung vận động theo tiến trình bài dạy


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 3
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Giao nhiệm vụ cho 3 nhóm, trong khoảng thời gian 3 phút chuẩn bị, hãy biểu diễn một bài hát thiếu nhi phổ thơ.


Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá,  động viên khuyến khích tinh thần học tâp của HS
	+ Thể hiện âm nhạc
	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt  các nhóm lên biểu diễn


- Nhận xét và học tập


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 1, 2, 5, 6, 7, 8 9,10,11,12
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu  cầu học sinh làm việc theo nhóm, lên bảng biểu diễn bài hát.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- GV nhận xét, đánh giá
	3. Ôn hát Bóng dáng một ngôi trường.
	

Bước 2. Thực hiện nhiệm 
vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. 
Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.


	.Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
+ Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ, kết hợp đọc nhạc + ghép lời và thực hiện: 
- Nhóm 1: Gõ nhịp bằng trống con
- Nhóm 2: Gõ phách bằng song loan
- Nhóm 3: Gõ tiết tấu bằng xúc sắc.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Tự tập thuần thục theo nhóm trong thời gian ngoai 
	4. Ôn TĐN số 2

	



Bước 2. Thực hiện nhiệm 
vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động 
tích cực



Bước 3. Báo cáo kết quả 
hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.





- Theo dõi, tiếp thu kiến thức  và dặn dò của GV


Ngày soạn: 25/09/2022
Ngày dạy: 26/09/ 2022

TIẾT 4
HỌC HÁT: NỤ CƯỜI
Nhạc: Nga
Lời việt: Phạm Tuyên
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS biết bài Nụ Cười là bài hát Nga, nội dung bài hát thể hiện sự lạc quan, yêu đời của tuổi thiếu nhi. Biết bài hát viết ở nhịp 2/2, thể hiện chuyển điệu đúng từ C-dur sang Cm.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài nụ Cười. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm, tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.
2. Về năng lực	
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc
	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, bài hát  với giai điệu trong sáng.
- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn
	
2


	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Đặt lời mới cho bài hát
- Nhẩy hoặc múa một vài động tác đặc trưng của đất nước Nga
	3

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập nội dung  học hát.
	4

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	5

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	6

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp.
	7

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát.
	 9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm..
	10


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.GV :
- Máy chiếu, tranh ảnh
 - Chuẩn bị một số băng đĩa nhạc để giới thiệu về tác phẩm âm nhạc 
-  Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan.
2. HS:
- Tìm hiểu trước về bài học theo hướng dẫn của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề /nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Học sinh nắm được nội dung chính của bài học 
b.Tổ chức thực hiện: Giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của HS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Gv đưa ra nội dung và luật chơi
- Yêu cầu học sinh làm việc theo đội, đội nào có tín hiệu trả lời trước và đúng đội đó chiến thắng.
? Trong những sáng tác sau, ca khúc nào do nhạc sĩ Phạm Truyên
· Hát dưới cờ Hà Nội
· Khúc hát ru của người mẹ trẻ
· Lên thăm chú cuội
· Tiếng chuông và ngọn cờ
· Chiếc đèn ông sao
Em là mần non của Đảng, Đi học về (1961), Cô giáo  vùng cao ( 1960)
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào bài mới, về đất nước Nga xinh đẹp, về nội dung liên quan bài mới.
	









	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-  Học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
- Sau thời gian 2 phút HS trả lời: Hát dưới cờ Hà Nội, Khúc hát ru của người mẹ trẻ, Lên thăm chú cuội, Tiếng chuông và ngọn cờ, Chiếc đèn ông sao


- Theo dõi đánh giá và chuẩn bị tâm thế vào bài mới.


Giới thiệu về bài hát và tác giả: Năm 1977, bộ phim hoạt hình "Chuột chũi Ê-nốt" của hoạ sĩ A.Xu-khốp đã trình chiếu ở nước Nga và được các bạn nhỏ yêu thích. Nụ cười là bài hát chính trong bộ phim này, bài hát do V.Sain-xki viết nhạc và A.Plia-xcôp-xki viết lời. Với hình tượng tiếng cười đầy vẻ trong sáng, hồn nhiên và nhí nhảnh, bài hát không chỉ được tuổi thiếu niên mà cả người lớn cũng yêu thích. Bài Nụ cười được dịch sang nhiều thứ tiếng, lời Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	. Mục tiêu: 2, 4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh nghe giai điệu, làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của HS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
  - Treo bảng phụ đàn và hát mẫu bài hát.
+ Chia lớp làm 4 nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm
- Nhóm 1: Nêu hiểu biết của mình về nhạc sĩ Phạm Tuyên













- Nhóm 2: Kể tên những tác phẩm  ông viết cho thiếu nhi và hát một vài câu trong bài hát đó
- Nhóm 3: Em hãy cho biết một số đặc điểm của bài hát Nụ Cười ?


- Nhóm 4: Chia đoạn chia câu cho bài hát.








Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào phần học hát
	1.Giới thiệu tác giả,tác phẩm

[image: NS Phạm Tuyên.jpg]

a. Nhạc sĩ  Phạm Tuyên
- Ông sinh ngày 12 .1. 1930, quê ở thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Hưng(nay là Hải Dương).
- Ông là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam từ năm 1963 đến năm 1983.Ông hiện đã nghỉ hưu và sống tại Hà Nội.
- Năm 2012, ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt IV về văn học nghệ thuật
- Cánh én tuổi thơ, Chiếc đèn ông sao, Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội,Chú voi con ở Bản Đôn...
b. Tác phẩm
- Bài hát Nụ Cười với giai điệu và lời ca vui tươi, hồn nhiên, yêu đời.
- Gồm 2 đoạn, Đoạn a giọng C-dur, đoạn b giọng Cm.
 + Đoạn a: Gồm 4 câu:
Câu 1: Từ đầu .... khắp trời
Câu 2: Tiếp theo.. tiếng cười
Câu 3: Cho trời…bão bùng
Câu 4: Rừng âm u…tiếng cười
+ Đoạn b: Gồm 3 câu:
Câu 1: Để làn mây...sóng xô
Câu 2: Tiêng cười... " tuổi niên thiếu ta"
Câu 3: Còn lại.
	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cảm nhận giai điệu và lời ca của bài hát
- Tìm hiểu nội dung liên quan đến tác giả, tác phẩm.
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Các nhóm báo cáo nội dung câu trả lời







- Theo dõi phần báo cáo của các nhóm









- Trả lời










- Theo dõi vận động theo tiến trình bài dạy.


	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu và hướng dẫn HS luyện thanh. 
- GV lần lượt dạy từng đoạn, từng câu theo lối móc xích
? Em có nhận xét gì về giai điệu và lời ca  của bài hát?
? Em hãy nêu nội dung và ý nghĩa của bài hát?






Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	2. Học hát 
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- Giai điệu: Vui tươi, tinh tế, nhịp nhàng.
- Lời ca: Trong sáng, phong phú  giàu hình ảnh. 
+ Nội dung: 
Cảnh thiên nhiên tươi đẹp với niềm lạc quan yêu đời của con người.
+ Ý nghĩa: 
- Giáo dục các em hãy  luôn giữ vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò, hãy biết mang niềm vui tiếng cười đến với mọi người.

	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Luyện thanh theo yêu cầu và hướng dẫn của GV
- Học theo sự hướng dân của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Hs trả lời 




 

- Nhận xét đánh giá phần trả lời.



3. Hoạt động luyện tập 
	a. Mục tiêu: 1, 3, 5, 6
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc GV.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV chia các nhóm từ 4-5 học sinh/ nhóm. Chia mỗi nhóm hát 2 câu theo hình thức hát nối tiếp, cứ thé cho đến hết bài. 
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	3. Luyện tập











	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
 Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS thực hành
- Hào hứng học tập


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng 
	a. Mục tiêu: 7, 8, 9, 10.
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
GV phân công HS trình bày như sau: 
- HS nam: "Cho trời sáng ... ở khắp trời"
- HS nữ: "Nụ cười tươi ... cất tiếng cười"
- Cả lớp: "Để làn mây ... dòng sông sóng xô"
- Quay lại lần 2 thực hiện như trên.
- Tất cả hát hoà giọng phần tiếp theo.
- Yêu cầu HS hát lĩnh xướng, tập thể.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giao bài tập về nhà
- Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm bài hát của nhạc si Phạm Truyên.
- Hướng dẫn học sinh một vài động tác múa đặc trưng của đất  nước Nga áp dụng phù hợp vào bài hát.
	





	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS lên biểu diễn









- Theo dõi nhận xét và đánh giá




- Nghe giáo viên giao nhiệm vụ.




Ngày soạn :  02 / 10/2022
Ngày dạy :  03 / 10/2022

TIẾT 5- Bài 2
- ÔN TẬP BÀI HÁT: NỤ CƯỜI
- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2- GIỌNG MI THỨ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Nụ cười. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- HS biết công thức cấu tạo của giọng Mi thứ.
- HS biết bài TĐN số 2 – Nghệ sĩ với cây đàn là nhạc Nga, được viết ở giọng Mi thứ, nhịp 3/4. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	
	- Đọc đúng cao độ gam Em
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc.
	2


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, bài hát với giai điệu trong sáng, tình cảm , thang âm phong phú.
 - Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
	3





	
	- Cảm nhận được nét đẹp trong giai điệu của bài TĐN
	4

	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát với hình thức phù hợp.
- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các làn điệu dân ca trong sáng của dân tộc. 
- Đặt lời mới cho bài TĐN với nội dung chủ đề: Quê hương, mái trường, thầy cô, bè bạn.
- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN
	5

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung  ôn hát, TĐN.
	6

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	7

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	8

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ và phát huy giá trị  di sản văn hóa của dân tộc
	9

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	10

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	11	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	12


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.GV :
- Máy chiếu, tranh ảnh...
- Chuẩn bị một số băng đĩa nhạc để giới thiệu về tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ
- Các bài tập ứng dụng thực hành: Đọc nhạc, bộ gõ cơ thể, bè canon, lời mới bài hát.
-  Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan, trống con.
2. Học sinh:
- Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của GV 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	- Sử dụng phương pháp: Kiểm tra đánh giá, thực hành  luyện tập.
- Kĩ thuật: động não
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động nhóm.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt, giới thiệu bài mới
- Hướng dẫn học sinh đọc gam Am
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Các nhóm lên biểu diễn


- HS thực hiện


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 2, 4, 5 
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của HS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV đàn thang âm Em yêu cầu học sinh nghe, quan sát cấu tạo giọng Em và trả lời câu hỏi.
? Nêu cấu tạo giọng Em




? So sánh sự giống và khác nhau giữa mi thứ và mi thứ hòa thanh.

Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt kiến thức
	1. Giọng Mi thứ





[image: ]
- Giọng Em  có âm chủ là mi  và có một dấu thăng.
[image: ]

	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Trả lời



- Giống: Âm chủ là mi
- Khác: Mi thứ hòa thanh có âm bậc 7 ( rê) tăng lên nửa cung.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV mở nhạc HS thưởng thức trọn vẹn bài hát Nghệ sĩ với cây đàn ( Nhạc Nga)
- Đàn giai điệu và ghép lời bài TĐN
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi: Tìm trường độ, cao độ sử dụng trong bài TĐ.
- Tìm hiểu bài TĐN: Cao độ, trường độ.


- Chia câu?
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt, hướng dẫn tập luyện từng câu nhạc.
- Lưu ý chùm ba móc đơn.
	1. Tập đọc nhạc:  số 2 
Nghệ sĩ với cây đàn


- Cao độ: E, F, G, ,H, C
- Trường độ:nốt đơn, đen, đen chấm dôi,trắng



+ Gồm 4 câu
- Câu 1: Trời....sương
- Câu 2: Chìm ....phường
- Câu 3: Một mình..đi đâu
- Câu 4: Còn lại
[image: ]
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Lắng nghe và cảm nhận.
- Cảm nhận giai điệu, cao độ, lời ca của bài.
- Nhận nhiệm vụ thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Trả lời





- Chia câu 

- Nhận xét và chia sẻ kiến thức học tập


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 1,3,5,6,7
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Theo dõi bảng phụ,  luyện đọc từng câu theo hướng dẫn của GV
Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Luyện tập: TĐN 
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Gọi từng bàn, tổ đọc nhạc đồng thời gõ nhịp. 
- Chia đôi lớp, nửa đọc nhạc nửa ghép lời sau đó đổi lại.
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 9,10,11,12
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu học sinh tự viết lời mới với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, thầy cô... Trong thời gian nhanh nhất HS nào có lời ca hay phù hợp sẽ được tuyên dương.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá.
	+ Vận dụng : TĐN




VD: Mùa xuân đã đến khắp nơi, chồi non xinh xắn hé môi cười. Kìa đàn cò trắng vội đi đâu, có nghe mùa xuân đang về.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày kết quả

- Theo dõi nhận xét, đánh giá


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gọi nhóm bất kì lên bắt thăm biểu diễn bài hát

Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá. GV chốt chỉnh sửa ho phù hợp.
- Vẽ sơ đồ tư duy nội dung tiết học
	2. Ôn hát Nụ Cười
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh lên bảng biểu diễn lời mới HS tự sáng tác
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Hs trình bày kết quả
- Theo dõi nhận xét, đánh giá
- Theo dõi, tiếp thu kiến thức  và dặn dò của GV






	
	Ngày soạn: 09/10/2022
Ngày dạy: 10/10/ 2022


TIẾT 6 - Bài 2
ÔN TẬP: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 2
NHẠC LÍ: SƠ LƯỢC VỀ HỢP ÂM
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ TRAI-CỐP-XKI

I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
	- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2, kết hợp gõ đệm.
	- HS biết khái niệm về hợp âm, phân biệt được hợp âm 3 và hợp âm 7.
	- HS biết vài nét về tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ Trai-cốp-xki.
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc. 
	1

	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Cảm nhận được nét đẹp trong những ca khúc của nhạc sĩ  Trai côp- xki.
- Phân biệt được hợp âm 3 và hợp âm 7.
	2

	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN 
- Viết được hợp âm 7 với âm gốc cho trước
	3

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung, TĐN.
	4

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	5

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	6

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Yêu mến và phát huy giá trị  những tác phẩm mang giàu truyền thống văn hóa của dân tộc
	7

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	10


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Nhạc cụ. 
- Tư liệu và một số tác phẩm của nhạc sĩ Trai-côp-xki.
Tư liệu về Trai-côp-xki (1840-1893)
2. Học sinh:
- Chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của Gv. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	- Sử dụng phương pháp: Kiểm tra đánh giá
- Kĩ thuật: động não
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động cá nhân.
? Viết quãng 3 với âm gốc là: 
Đồ, Mi, Pha.
- Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt và dẫn dắt sang bài mới.
	






- Đồ-mi-sol
- Mi- sol- si
- Pha- la-đô





	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs lên bảng viết 

- HS thực hiện


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 2, 3
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
-  Từ  bài tập với kiến thức cũ+  tự nghiên cứu SGk trả lời câu hỏi.
? Nêu  khái niệm hợp âm ?
? Có mấy loại hợp âm






Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	1. Sơ lược về hợp âm




a. Hợp âm
- Là sự vang lên đồng thời của ba, bốn, năm âm cách nhau một  quãng 3
b. Một số loại hợp âm
a. Hợp âm 3: Gồm  ba âm cách nhau một quãng 3
[image: ]
b. Hợp âm 7: 
Gồm bốn âm cách nhau quãng 3[image: ]
- Tác dụng của hợp âm là một trong những phương tiện diễn tả âm nhạc. Các nhạc sỹ sử dụng hợp âm để thể hịên những ý tưởng , cảm xúc, nội dung âm nhạc ở các tác phẩm nhạc đàn và nhạc hát
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:




- Hs trả lời

- Có 2 loại hợp âm













- Tập trung vận động theo tiến trình bài dạy.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu  cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK và làm việc theo nhóm. 
- Nhóm 1+2: Trình bày vài nét về tiểu sử nhạc sĩ.







- Nhóm 3+4: Kể tên những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ






Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá.
- Gv mở băng đĩa HS thưởng thưc bài Cô gái miền đồng cỏ.
	2. Âm nhạc thường thức
 nhạc sĩ Trai-cốp-xki



- Nhạc sĩ Trai-cốp-xki sinh ngày 2-4-1840 tại vùng Uran, mất ngày 25-1-1893 tại Xanh Pê-téc-bua.
- Năm 10 tuổi ông đã bắt đầu sáng tác.
- Tác phẩm mang đậm bản sắc độc đáo của âm nhạc dân tộc Nga.
- Ông để lại trong di sản âm nhac nhân loại nhiều tác phẩm quí về nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng, hợp xướng, ca khúc,... Ví dụ: Vũ kịch Hồ thiên nga, nhạc kịch Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin, bản giao hưởng số 6


.

	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
Ông chính là người nổi tiếng lừng danh khiến cả thế giới phải quan tâm và biết đến ông nhiều nhất.                                                                                - Ông đã qua đời vào tuổi 53 vì bị bệnh dịch tả. Tuy nhiên , nhiều người đã tranh nhau bàn luận dịch tả có phải là nguyên nhân mà ông chết đột ngột hay không mà là nguyên nhân khác.                                        
- Tập trung vận động theo tiến trình bài dạy.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 2
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- làm việc theo cặp đôi,  với bài tập sau:






Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá,  động viên khuyến khích tinh thần học tâp của HS
	+ Bài tập





- Viết hợp âm 5 với âm gốc là: mi, pha, son.
- Viết hợp âm 7 với âm gốc là: đồ, rê, mi.


	







Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt  báo cáo 


- Nhận xét và học tập


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 1, 2, 5, 6, 7, 8 9,10,11,12
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc cá nhân và nhóm. 

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu  cầu học sinh làm việc theo nhóm, lên bảng biểu diễn bài hát.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh gi
	3. Ôn hát Nụ Cười
	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
+ Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ, kết hợp đọc nhạc + ghép lời và thực hiện: 
- Nhóm 1: Gõ nhịp bằng trống con
- Nhóm 2: Gõ phách bằng song loan
- Nhóm 3: Gõ tiết tấu bằng xúc sắc.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Tự tập thuần thục theo nhóm trong thời gian ngoai giờ lên lớp
	4. Ôn TĐN số 2

	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực



Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.





- Theo dõi, tiếp thu kiến thức  và dặn dò của GV



===============================

	
	 Ngày soạn: 16/10/ 2022
 Ngày dạy: 17/10 /2022         



TIẾT 7
ÔN TẬP GIỮA KÌ I
BÀI ĐỌC THÊM: NHẠC SĨ XUÂN HỒNG VÀ BÀI HÁT
MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười. 
- Biết hát kết hợp gõ đệm, Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca..
	- Hiểu rõ hơn về  quãng và cấu tạo của hợp âm.
	- HS đọc trôi chảy bài TĐN số 1, số 2, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc.
	2


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
	3


	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát với hình thức phù hợp.
- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN 
	4

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung  ôn hát, TĐN.
	5

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	6

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	7

	3. Phẩm chất

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	10


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Nhạc cụ quen dùng
2. Học sinh: 
- Ôn lại các kiến thức từ tiết 1
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động  ổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn?
 - GV tùy chọn 4 giai điệu bài hát hoặc TĐN . Giáo viên đàn  nét giai điệu bài hát/TĐN sau đó đưa ra câu hỏi:
? Giai điệu trên thuộc bài hát/ bài TĐN nào.
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt và  dành phần thưởng cho người thắng cuộc.
	








	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ




Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs nghe và trả lời

- HS hào hứng chia sẻ niềm vui cùng bạn bè


2. Hoạt động 2: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 2,3,4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Gọi các nhóm lên biểu diễn bài hát.
- Nhóm 1: Biểu diễn bài hát - Bóng dáng một ngôi trường
- Nhóm 2: Biểu diễn bài hát – Nụ cười

Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
=> Tuyên dương nhóm thực hiện tốt, động viên nhóm còn lại.
	1. Ôn hát
- Bóng dáng một ngôi trường
- Nụ cười


	- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Lên bắt thăm biểu diễn




-  Theo dõi và định hướng học tập

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
+ Giáo viên chia lớp làm 3 nhóm và giao nhiệm vụ như sau:
* Kết hợp đọc nhạc +viết 2 hợp âm 5 và 2 hợp âm 7.  
- Nhóm 1: Gõ nhịp bằng trống con
- Nhóm 2: Gõ phách bằng song loan
- Nhóm 3: Gõ tiết tấu bằng xúc sắc.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	2. Ôn tập đọc nhạc+ nhạc lý

	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực



Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.


- Học tập sôi nổi, hào hứng


3.  Hoạt động 3:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 1, 2, 5, 6, 7, 8 9,10.
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Chia 4 nhóm giao cho mỗi nhóm một chủ đề, trong khoảng thời gian 5 phút sáng tác lời mới + biểu diễn hoàn chỉnh giai điệu và lời ca mới cho bài TĐN đó
- Nhóm 1+4: Bài TĐN số 1
- Nhóm 2+ 3: Bài TĐN số 2
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
=> Tuyên dương nhóm thực hiện tốt, động viên nhóm còn lại.
- Chuẩn bị tốt nội dung tiết sau kiểm tra chất lượng giữa học kì 1
	+ Vận dụng thực tiễn


	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.







- Tập trung, thực hiện tiếp tiến trình học tập



	
	Ngày soạn: 23/10/2022
 Ngày dạy: 24/10/ 2022          


TIẾT 8
KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần kiến thức đã học.
- Kiểm tra giúp các em tự đánh giá mình trong việc học tập thời gian qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo 
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thật cần thiết.
2. Năng lực: Thể hiện âm nhạc, Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, ưng dụng và sáng tạo âm nhạc
3. Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Đề trắc nghiệm và bốc thăm.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
 Trắc nghiệm khách quan và thực hành biểu diễn
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Cấp độ


Nội dung

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
(Hình thức kiểm tra thực hành)
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Hát
	Biết được tên tác giả, tên bài hát, xuất xứ bài hát: Nụ cười, Bóng dáng một một ngôi trường
	- Hiểu được cấu trúc và nội dung bài hát: 
Nụ cười, Bóng dáng một một ngôi trường
	- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, thể hiện đúng sắc thái bài hát: Nụ cười, Bóng dáng một một ngôi trường
- Hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động, múa, biểu diễn theo nhạc bài hát: Nụ cười, Bóng dáng một một ngôi trường
	

	
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.
	Số câu: 1.
Số điểm: 4.
	Số câu: 5.
Số điểm 
6 = 60%.

	TĐN
	Biết  được tác giả và  cấu trúc (Số chỉ nhịp, cao độ, trường độ, kí hiệu âm nhạc, câu…) TĐN số 1,  2
- Viết  hợp âm 5, hợp âm 7
	- Hiểu được  tác dụng các kí hiệu âm nhạc của bài TĐN số 1, 2
- Phân biệt sự giống và khác nhau của các nét nhạc bài TĐN số 1, 2
	- Đọc đúng tên nốt bài TĐN số 1, 2.

	

	
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.

	Số câu: 1.
Số điểm: 3.
	Số câu: 3.
Số điểm: 4 = 40%

	Tổng
	Số câu: 4.
Điểm: 2 = 20%
	Số câu: 2.
Điểm: 1 = 10%
	Số câu: 2
Điểm: 7 = 70%.
	Số câu: 8
Điểm: 10 = 100%



ĐỀ KIỂM TRA
I. Kiểm tra trắc nghiệm: Khoanh tròn đáp án đúng; thời gian làm bài 6 phút (3 điểm)A Câu 1. Tính chất âm nhạc nào dưới đây phù hợp với bài Bóng dáng một ngôi
trường?
	A. Tươi trẻ, trong sáng
B. Mạnh mẽ, hào hứng
	C. Trang nghiêm, hùng mạnh
D. Tha thiết, đằm thắm


Câu 2. Bài TĐN số 1- Cây sáo có bao nhiêu âm 
	A. 3 âm
B. 4 âm
	C. 6 âm
D. 7 âm


Hướng dẫn đánh giá: Đáp án D. 7 âm
Câu hỏi. Trong những bài hát dưới đây, bài nào không phải là bài hát của nước Nga?
	A. Ca-chiu-sa
B. Ở trường cô dạy em thế
	C. Hô -la-hê, Hô-la-hô
          D. Nụ cười


Hướng dẫn đánh giá: Đáp án C. Hô -la-hê, Hô-la-hô
Câu 3. Trong các bài hát dưới đây, bài nào không phải là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên?
	A.Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội
 B. Con chim vành khuyên
	C. Cánh én tuổi thơ
D. Tiếng chuông và ngọn cờ


Hướng dẫn đánh giá: B. Con chim vành khuyên
Câu 4. Bài TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn được viết ở giọng gì?    
	A. Son thứ
B. La thứ
	C. Mi thứ
D. Rê thứ


Câu 5. Nhạc sĩ Hoàng Lân  là tác giả của bài hát nào? 
	A. Làng tôi 
	C. Tiếng chuông và ngọn cờ

	B. Thật là hay
	D. Bóng dáng một ngôi trường


Câu 6. Bài hát “Nụ cười” viết ở nhịp…?
	A. 2/4
	C. 6/8

	B. 3/4
	D. 2/2


II. Kiểm tra thực hành biểu diễn: 35 phút.
Hát và Đọc nhạc: Thực hiện theo nhóm.
1. Trình bày bài  hát Nụ cười và TĐN số 1 kết hợp các hình thức gõ đệm?
2. Trình bày bài hát Bóng dáng một ngôi trường kết hợp vận động và đọc TĐN số 2?
Hướng dẫn chấm và tiêu chí đánh giá
I. Kiểm tra trắc nghiệm: mỗi đáp án đúng 0,5 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	D
	B
	C
	D
	D


II. Kiểm tra trắc nghiệm: (7 điểm), thời gian 35 phút.
	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	Nội dung hát (5 điểm)

	1
	Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca
	3,5
	

	2
	Hát kết hợp phụ họa, biểu diễn cảm xúc
	1,5
	

	Nội dung đọc nhạc (2 điểm)

	1
	Đọc đúng tên nốt nhạc
	1,0
	   

	2
	Đọc đúng cao độ, trường độ, kí hiệu âm nhạc; ghép lời ca
	1,0
	

	Tổng điểm
	7,0
	


Mức Đạt: tổng điểm từ 5 -> 10 điểm           
Mức chưa đạt: tổng điểm dưới 5



















Ngày soạn: 30/10/2022
 Ngày dạy: 31/ 10 / 2022          
TIẾT 9
HỌC HÁT: NỐI VÒNG TAY LỚN
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS biết bài Nối vòng tay lớn do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác, nội dung bài hát kêu gọi sự đoàn kết của mọi người vì đất nước độc lập, thống nhất.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm.
2. Về năng lực	
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc
	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, bài hát  với giai điệu trong sáng.
- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn
	
2


	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Đặt lời mới cho bài hát
- Nhẩy hoặc múa một vài động tác phù hợp với bài hát
	3

	Năng lực chung	

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập nội dung  học hát.
	4

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	5

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	6

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ xây dựng tình đoàn kết dân tộc
	7

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát.
	 9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm..
	10


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
· SGK, SGV, Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng.
· Nhạc cụ, bảng phụ, ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
2. Học sinh: 
· Tìm hiểu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và BH: Nối vòng tay lớn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề /nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Học sinh nắm được nội dung chính của bài học 
b. Tổ chức thực hiện: Giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của HS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
Gv đưa ra nội dung và luật chơi
- Yêu cầu học sinh làm việc theo đội, đội nào có tín hiệu trả lời trước và đúng đội đó chiến thắng.
? Trong những sáng tác sau, ca khúc nào do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
· Em là hoa hồng nhỏ
· Mẹ đi vắng
· Tiếng ve gọi hè
· Tuổi đời mênh mông
· Ngôi nhà của chúng ta
· Niềm vui của em
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào bài mới.
	








- Em là hoa hồng nhỏ
- Mẹ đi vắng
- Tiếng ve gọi hè
- Tuổi đời mênh mông
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-  Học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
- Sau thời gian 2 phút HS trả lời






- Theo dõi đánh giá và chuẩn bị tâm thế vào bài mới.


	Hôm nay  cô  hướng dẫn các em học bài hát Nối vòng tay lớn, một kiệt tác nghệ thuật. Trịnh Công Sơn viết bài Nối vòng tay lớn vào khoảng năm 1972, khi đất nước còn bị chia cắt. Trong các cuộc biểu tình phản đối chế độ Mĩ Nguỵ, những thanh niên Việt Nam đã cùng xuống đường và cất cao tiếng hát Nối vòng tay lớn để thúc giục, động viên nhân dân đồng lòng chống Mĩ. Âm nhạc và lời ca là tiếng gọi tha thiết để mọi người cùng nắm tay, sát cánh đấu tranh cho ngày đất nước thống nhất.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 2, 4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh nghe giai điệu, làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của HS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
  - Treo bảng phụ đàn và hát mẫu bài hát.
+ Chia lớp làm 4 nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm
- Nhóm 1: Nêu hiểu biết của mình về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn















- Nhóm 2: Kể tên những tác phẩm  nổi tiếng của ông, hát một vài câu trong bài hát đó
- Nhóm 3: Em hãy cho biết 
Hoàn cảnh ra đời của bài hát Nối vóng tay lớn?


- Nhóm 4: Chia đoạn chia câu cho bài hát.

Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào phần học hát
	1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

[image: C:\Users\Administrator\Desktop\tải xuống.jpg]

a. Tác giả.
- Tác giả Trịnh Công Sơn sinh 28/ 2 /1939 tại Đắc Lắc, quê gốc ở Huế. Tốt nghiệp sư phạm Quy Nhơn (Bình Định) ông về dạy ở Blao Lâm Đồng
- Sáng tác trên 600 ca khúc
- Trên 40 năm viết bài hát ông trở thành 1 tên tuổi để lại ấn tượng sâu sắc cho khán thính giả.
- Là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên được trao giải âm nhạc hoà bình thế giới
- Ông mất ngày 1 / 4/  2001 
- Em là hoa hồng nhỏ, Hạ Trắng, Huyền thoại mẹ,  Mẹ đi vắng, Tiếng ve gọi hè, Tuổi đời mênh mông
b. Tác phẩm
- Bài hát sáng tác 1972 đã trở lên rất phổ biến và luôn vang lên trong các buổi sinh hoạt tập thể.
+ Gồm 3 đoạn đơn tái hiện.
a-b-á
- Đoạn 1: Từ đầu...Việt Nam 
- Đoạn 2: Cờ nối...trên môi.
- Đoạn 3: Từ Bắc…tử sinh

	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cảm nhận giai điệu và lời ca của bài hát
- Tìm hiểu nội dung liên quan đến tác giả, tác phẩm.
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Các nhóm báo cáo nội dung câu trả lời







- Theo dõi phần báo cáo của các nhóm









- Trả lời







- Theo dõi vận động theo tiến trình bài dạy.


	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu và hướng dẫn HS luyện thanh. 
- GV lần lượt dạy từng đoạn, từng câu theo lối móc xích
? Em có nhận xét gì về giai điệu và lời ca  của bài hát?
? Em hãy nêu nội dung và ý nghĩa của bài hát?





Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	2. Học hát 
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- Giai điệu: Vui tươi,nhịp nhàng.
- Lời ca: Trong sáng, phong phú  giàu hình ảnh. 
+ Nội dung: Là tiếng nói tình cảm, là tinh thần đoàn kết của những người Việt Nam yêu nước.
+ Ý nghĩa: Ca ngợi tình đoàn kết mong muốn một cuộc sống tươi vui yên bình.
- Hát toàn bài 
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Luyện thanh theo yêu cầu và hướng dẫn của GV
- Học theo sự hướng dân của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Hs trả lời 




 

- Nhận xét đánh giá phần trả lời.



3. Hoạt động luyện tập 
	a. Mục tiêu: 1, 3, 5, 6
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc GV.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV chia các nhóm từ 4-5 học sinh/ nhóm. Chia mỗi nhóm hát 2 câu theo hình thức hát nối tiếp, cứ thé cho đến hết bài. 
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	3. Luyện tập














	




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
 Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của GV

Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS thực hành


- Hào hứng học tập


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng 
	a. Mục tiêu: 7, 8, 9, 10.
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
GV phân công HS trình bày như sau: 
- HS nam: Đoạn 1 
- HS nữ: Đoạn 2
- Cả lớp: Đoạn á
- Tất cả hát hoà giọng phần tiếp theo.
- Yêu cầu HS hát lĩnh xướng, tập thể.
? Em đã làm gì thể hiện tình yêu tổ quốc và đoàn kết dân tộc
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giao bài tập về nhà
- Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
	










- Lao động và học tập tốt, sống vui vẻ và luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Luôn ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu.
	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS lên biểu diễn







- Theo dõi nhận xét và đánh giá
- Nghe giáo viên giao nhiệm vụ.



===============================
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Ngày dạy:07/11/ 2022
	



TIẾT 10 - Bài 3
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG
TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 3- GIỌNG PHA TRƯỞNG
I - MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS  biết khái niệm về dịch giọng, đặc điểm của dịch giọng.
- HS biết công thức cấu tạo của giọng pha trưởng.
- HS biết bài TĐN số 3- Lá xanh là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt, được viết ở giọng pha trưởng
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc
	- Đọc đúng cao độ gam pha trưởng
	1

	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài TĐN biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Cảm nhận được nét đẹp trong giai điệu của bài TĐN
- Biết dịch giọng ở những quãng đơn giản
	2




	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Đặt lời mới cho bài TĐN với nội dung chủ đề: Quê hương, mái trường, thầy cô, bè bạn.
	3

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung.
	4

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	5

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	 6

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức trân trọng, biết ơn những người đã hi sinh vì tổ quốc 
	7

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	10



II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- SGK, SGV, Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng.
· Nhạc cụ, bảng phụ.
2. Học sinh: 
-Tìm hiểu bài trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cá nhân, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động cá nhân.
? Trình bày bài hát nối vòng tay lớn
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt, giới thiệu bài mới
qua việc dịch giọng bài hát Nối vòng tay lớn lên giọng Gm, HS hát sẽ thấy giọng cao và sáng hơn
- GV dẫn dắt sang dịch giọng
	










	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS lên biểu diễn


- HS thực hiện


- Tập trung theo dõi tiến trình bài học


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 1, 2
b. Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Gv đàn 1 câu  trong bài Nụ Cười ở giọng C-dur
- Đàn câu tiếp theo ở giọng F-dur
- Từ ví dụ trên kết hợp với thông tin SGK giáo viên yêu cầu hs làm việc cá nhân.
?Em nhận xét về cao độ của 2 giọng trên?
? Thế nào là dich giọng?
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt:=>  Cao độ thay đổi nhưng tiết tấu và giai điệu không đổi.
	1. Giới thiệu về dịch giọng










- Là sự chuyển dịch độ cao thấp của bài hát cho phù hợp với tầm  cữ giọng của người hát.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ




Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Cao độ thay đổi nhưng tiết tấu và giai điệu không đổi.


	- Sử dụng phương pháp: trực quan.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV đàn thang âm F-dur,  yêu cầu học sinh nghe, quan sát cấu tạo giọng pha trưởng và trả lời câu hỏi.
? Nêu cấu tạo giọng pha trưởng
? Giọng có tính chất thế nào?
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt kiến thức
	2. Giọng pha trưởng 




[image: ]
- Giọng F – dur có âm chủ là F và có một dấu giáng
- Khỏe khoắn,cương nghị.

	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Trả lời



	- Sử dụng phương pháp: dạy học nhóm
- Kĩ thuật: động não.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV mở nhạc HS thưởng thức trọn vẹn bài Lá xanh ( Hoàng Việt)
- Đàn giai điệu và ghép lời bài TĐN
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm
- Nhóm 1+3: Tìm trường độ, cao độ sử dụng trong bài TĐ.
- Tìm hiểu bài TĐN: Cao độ, trường độ.
- Nhóm 2+4: Chia câu
- GV  giao cho 4 nhóm mỗi nhóm một câu, tự khám phá hoàn thiện cao độ, giai điệu  Trong thời gian 3 phút các nhóm lên trình bày trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt, hướng dẫn tập luyện từng câu nhạc.
	3. Tập đọc nhạc số  3





[image: ]








- Cao độ: E,F,G,A,H,C.
- Trường độ: Nốt đơn, đen, đen chấm dôi,trắng.

+ Gồm 4 câu
- Câu 1: Lá ...còn trẻ.
- Câu 2: Lá trên...toàn dân.
- Câu 3: Gió rung... đùa vui
- Câu 4: Còn lại.
	




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Lắng nghe và cảm nhận.

- Cảm nhận giai điệu, cao độ, lời ca của bài.

- Nhận nhiệm vụ thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả:


- Làm việc theo nhóm


- Chia câu 
- Nhận xét và chia sẻ kiến thức học tập


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 1,3,5,6
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Theo dõi bảng phụ,  luyện đọc từng câu theo hướng dẫn của GV
- Chia đôi lớp 1 nửa đọc nhạc nửa ghép lời sau đó đổi lại
Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	+ Luyện tập: TĐN số 3[image: ]
	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Gọi từng bàn, tổ đọc nhạc đồng thời gõ nhịp. 
- Thực hiện

- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực



4.  Hoạt động 4:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 7, 8,9,10
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu học sinh tự viết lời mới với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, thầy cô... Trong thời gian nhanh nhất HS nào có lời ca hay phù hợp sẽ được tuyên dương.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá.
- Yêu cầu  HS  tập thuần thục theo nhóm trong thời gian ngoai giờ lên lớp
	+ Vận dụng : TĐN số 2


	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày kết quả





- Theo dõi nhận xét, đánh giá


- Theo dõi, tiếp thu kiến thức  và dặn dò của GV 






























































































































































Ngày soạn: 13/11/2022
Ngày dạy:16/11/ 2022
TIẾT 11 - Bài 4
- ÔN BÀI HÁT: NỐI VÒNG TAY LỚN
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÝ
"VÀ  HÁT MẸ BÀI YÊU CON"
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Nối vòng tay lớn. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca..
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca  bài TĐN số 3 - Lá xanh.
- HS biết vài nét về tiểu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Biết nội dung bài hát Mẹ yêu con là một khúc ru trìu mến, ca ngợi tình mẹ con
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
	2


	
	- Cảm nhận được nét đẹp trong những sáng tác của nhạc si Nguyễn Văn Tý
	3

	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát với hình thức phù hợp.
- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN và bài hát trong phần Âm nhạc thường thức.
	4

	Năng lực chung

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	5

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	6

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ và phát huy giá trị  những tác phẩm mang giàu truyền thống văn hóa của dân tộc
	7

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	9


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
· SGK, SGV, Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng.
· Nhạc cụ, bảng phụ, bài TĐN số 3, 1 số BH của nhạc sĩ Nguyễn văn Tý.
· Máy chiếu.
2. Học sinh: 
· Thuộc BH: Nối vòng Tay lớn, ôn lại TĐN số 3 và tìm hiểu trước về nhạc sĩ Nguyễn văn Tý.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động nhóm.
- Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt và dẫn dắt sang bài mới.
	








	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs lên bảng biểu diễn 

- HS thực hiện


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu  cầu học sinh làm việc theo cặp đôi.
? Nêu hiểu biết về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý





? Kế tên một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ. 





Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	1. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
 








- NS Ngyễn Văn Tý sinh  5/3/1925 tại Vinh-Nghệ An
- Ông có nhiều đóng góp sáng tác từ dòng nhạc tiền chiến như Dư âm đến những ca khúc nhạc đỏ.
 - 1996 ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học- Nghệ thuật.
- Dáng đứng Bến Tre, Mẹ yêu con, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ...

	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.





- Thực hiện 
theo yêu cầu của GV



- Nhận nhiệm vụ thực hiện


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập .
- GV hát toàn bài Mẹ yêu con
- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK. Thảo luận nhóm và trả lời câu các hỏi sau: 
? Trình bày hoàn cảnh ra đời của bài hát Mẹ yêu con?








? Em có nhận xét gì về lời ca, giai điệu của bài hát



Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức.
	
2. Bài hát: Mẹ yêu con





- Năm 1956, sau khi sinh con, vợ chồng ông phải trở về quê sống một thời gian trong cảnh khó khăn, túng thiếu. Cũng trong hoàn cảnh này, nhạc sĩ gạo cội viết nên bài Mẹ yêu con bằng cả tấm lòng của những người làm mẹ.
- Giai điệu  nhẹ nhàng, đôi khi thôi thúc dồn dập diễn tả những cung bậc tình cảm khác nhau của mẹ dành cho con.

- Bài hát ra đời 1958,
- Âm nhạc mềm mại nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh.
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thưởng thức bài hát qua giọng hát của GV, 
-  Tự học SGK và thực hiện yêu cầu.  
-  Học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 3
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	 Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu  cầu học sinh làm việc theo tổ. ( 3 tổ): Hát một số câu trong những ca khúc của nhạc sĩ mà em biết.
- Sau thời gian 3 phút 
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, mở băng đĩa cho HS nghe một đoạn trong những ca khúc tiêu biểu của ông.
	

	- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt  các tổ 

- Nhận xét và học tập
- Cảm nhận


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 1, 2, 7, 8 9,10,11,12
b.Tổ chức thực hiện: Làm việc theo nhóm.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu  cầu học sinh làm việc theo nhóm, lên bảng biểu diễn bài hát.
Bước 4. Đánh giá kết quả- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	3. Ôn hát Nối vòng tay lớn
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
+ Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ, kết hợp đọc nhạc + ghép lời và thực hiện: 
- Nhóm 1: Gõ nhịp bằng trống con
- Nhóm 2: Gõ phách bằng song loan
- Nhóm 3: Gõ tiết tấu bằng xúc sắc.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Tự tập thuần thục theo nhóm trong thời gian ngoai giờ lên lớp
	4. Ôn TĐN số 3

	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực



Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.




-  Nhận xét
- Thực hiện nhiệm vụ GV giao




===============================


CHỦ ĐỀ :  DÂN CA VÀ ÂM HƯỞNG DÂN CA 
TIẾT 12 + Tiết 13 + Tiết 14 - BÀI 4 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Cho Hs biết hát, thuộc một bài dân ca – một điệu lí của đồng bào Nam Bộ.
- Hát đúng giai điệu thể hiện chất liệu dân ca Nam Bộ.
- Biết đến các làn điệu dân ca trên đất nước hình thành lên từ đời sống tinh thần, sinh hoạt của người dân các vùng miền khác nhau. Qua đó các tác giả vận dụng chất liệu để sáng tác lên các tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng dân ca.
- Biết vận dụng kiến thức chung trong âm nhạc để đọc chính xác bài TĐN số 4 – giọng rê thứ hòa thanh 
2. Kĩ năng. 
- Tập thể hiện bài dân ca với tình cảm mạnh mẽ, vui tươi, lạc quan(lối sống của người dân chài vùng biển)
- Biết cách hát xô – xướng trong dân ca.
- Biết vừa đọc nhạc vừa đánh nhịp bài TĐN số 4
3. phẩm chất và năng lực học sinh
· Yêu gia đình, quê hương, đất nước.
4. Bảng mô tả các mức độ đánh giá theo định hướng năng lực:
	Nội dung
	Câu hỏi/bài tập đánh giá kĩ năng
	Nhận biết (mô tả yêu cầu cần đạt)
	Thông hiểu (mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng thấp (mô tả yêu cầu cần đạt)
	Vận dụng cao (mô tả yêu cầu cần đạt)
	Năng lực có thể hình thành

	I. Chuẩn kiến thức kĩ năng
	
	
	
	
	
	

	1. Học hát
	Bài tập định tính (Trắc nghiệm/ tự luận, thực hành)
	Biết được “Lí kéo chài” là bài dân ca vùng nào, được nhạc sĩ nào viết lời mới
	Nêu được nội dung bài dân ca, kể tên một vài bài dân ca Nam Bộ
	Hát đúng nhạc và lời của bài “Lí kéo chài” biết cách gõ đệm theo bài hát
	Hát hòa giọng, thể hiện tính chất của bài dân ca, biết cách hát xô và hát xướng
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài dân ca

	2. TĐN
	Bài tập định lượng (Trắc nghiệm/tự luận)
	Biết cấu tạo giọng rê thứ tự nhiên và hòa thanh
	Hiểu, nhớ công thức cấu tạo gam thứ tự nhiên và thứ hòa thanh
	Viết gam rê thứ tự nhiên và hòa thanh lên khuông nhạc
	 Vận dụng Đọc gam thứ  và đọc bài TĐN số 4 giọng rê thứ hòa thanh
	Nghe nhận biết và đọc phân biệt  được gam rê thứ tự nhiên và thứ hòa thanh cùng đàn

	3. Âm nhạc thường thức
	Bài tập thực hành
	Biết ca khúc mang âm hưởng dân ca là các nhạc sĩ lấy chất liệu từ những làn điệu dân ca để sáng tác
	Kể tên được những ca khúc mang âm hưởng dân ca của các vùng miền khác nhau
	Nhớ được những bài mang âm hưởng dân ca  thiếu nhi đã học
	Hát được một vài câu trong các bài hát mang âm hưởng dân ca
	Nhận biết được tác phẩm mang âm hưởng dân ca vùng miền nào và cảm nhận được tác phẩm đó



	

Ngày soạn: 20/11/2022
Ngày dạy: 21/11/ 2022



CHỦ ĐỀ  TIẾT 1 
TIẾT 12 - Bài 4
HỌC HÁT BÀI: LÍ KÉO CHÀI
Dân ca Nam Bộ
Lời mới: Hoàng Lân
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Lí kéo chài. Biết nội dung bài hát thể hiện tinh thần yêu lao động và niềm lạc quan, yêu đời của người đánh cá.
- HS biết công thức cấu tạo của giọng Rê thứ.
- HS biết bài TĐN số 4- Cánh én tuổi thơ là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, được viết ở giọng Rê thứ. Nói đúng tên nốt nhạc , đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đậm hoặc đánh nhịp.
- HS được giới thiệu và tìm hiểu về một số ca khúc mang âm hưởng dân ca. Kể tên được một số bài hát mang âm hưởng dân ca.
2. Về năng lực	
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát Đi cắt lúa, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	
	- Gọi đúng tên quãng, phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau giữa quãng hòa âm và quãng giai điệu. 
	2


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, bài dân ca với giai điệu trong sáng, tình cảm , thang âm phong phú.
- Thấy được sự đa dạng và đậm bản sắc văn hóa giữa các dân tộc trên đất  nước Việt Nam.
- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
	3






	
	- Nắm chắc quãng hòa âm và quãng giai điệu, phân biệt được 2 quãng này với âm thanh của tiếng đàn.
	4

	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết làm nhạc cụ đàn tơ- rưng đơn giản từ ống tre nứa 
- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các làn điệu dân ca trong sáng của dân tộc. 
	5

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung  học hát, nhạc lý.
	6

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	7

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	8

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ và phát huy giá trị  di sản văn hóa của dân tộc
- Trân trọng những sản phẩm từ lao động của người nông dân.
	9

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	10

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, nhạc lý
- Các em biết yêu thích lao động và người lao động
	11	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	12


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.GV :
- Chuẩn bị một số băng đĩa nhạc để giới thiệu về tác phẩm âm nhạc 
-  Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan.
- Phiếu đánh giá
2.HS :
· Tìm hiểu bài trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Học sinh nắm được nội dung chính của bài học 
b.Tổ chức thực hiện: GV cho học sinh xem hình/ quan sát bài tập. Giáo viên đặt tình huống, học sinh trả lời.
	Dân ca là ngọn nguồn dân tộc, nó nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc, từ bao đời nay dân ca là một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em chơi một trò chơi với tên gọi Em yêu làn điệu dân ca

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
?  Bài hát sau đây có tên là gì? ( VG mở bài Hò ba lí ( Dân ca Quảng Nam)...
? Hình ảnh trên giúp các em liên tưởng đến bài dân ca nào? Em hãy hát một đoạn bài dân ca. ( Đi cấy  Dân ca Thanh Hóa),
Bước 4. Đánh giá kết quả
Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chuyển phần sang nội dung bài mới
	






	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nghe giai điệu, lời ca
Bước 3. Báo cáo kết quả

- Hs trả lời



- Nhận xét phần trình bày của bạn

- Tập trung lắng nghe


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 1,3,4,5,6,7 
b. Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh nghe giai điệu, làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
  - Treo bảng phụ đàn và hát mẫu bài hát.
- Chia nhóm thực hiện thảo luận nhóm
- Nhóm 1:  Nêu hiểu biết của em về điệu lí.






- Nhóm 2: Trình bày  cấu trúc bài hát và các kí hiệu âm nhạc có trong bài 





- Nhóm 3: Kể tên những bài lí mà em biết, hãy hát một vài câu trong bài hát đó.
- Nhóm 4: Nêu hiểu niết về Nhạc sĩ Hoàng Lân















Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chuyển phần. 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu và hướng dẫn HS luyện thanh. 
- GV lần lượt dạy từng đoạn, từng câu theo lối móc xích


	1. Tim hiểu bài hát:
 

[image: ]
- Bài hát được viết ở điệu lí Lý xuất phát từ nguồn gốc lao động mà ra
+ 4 câu
- Câu 1: Kéo lên ...tôm cá.
- Câu 2: Lưới cùng…hò ơ
- Câu 3: Biển khơi…Hò
- Câu 4: Gió to...hò ơ
+ Kí hiệu âm nhạc: Dấu nối, dấu luyến
- Lí dĩa bánh bò, lí cây bông, lí cây xanh, lí thương nhau..
















.2. Học hát 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\tải xuống.png]
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- Âm nhạc vui tươi, sảng khoái.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cảm nhận giai điệu và lời ca của bài hát
- Tập trung nghe giảng và nhận nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả

- Hs trả lời 
- Ghi bài theo dõi phần trả lời của bạn
(  Lí là một thể loại âm nhạc dân gian tồn tại trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Việt từ Bắc đến Nam.) Lí phổ biến nhiều nhất là từ Thừa Thiên Huế, Nam Trung bộ trải dài đến khu vực Nam bộ.



- Tác giả: Hoàng Lân sinh ngày 18/6/1942 tại thị xã Sơn Tây- Hà Tây, là anh em sinh đôi với Nhạc sĩ Hoàng Long
- Nhạc sĩ Hoàng Lân tốt nghiệp Đại học Sáng tác, Đại học Lý luận Âm nhạc tại Nhạc viện Hà nội. Ông từng là giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Họa Trung ương (nay là Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương – Hà Nội), công tác tại Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo, sau đó đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
- Theo dõi vận động theo tiến trình bài dạy.

	




? Em có nhận xét gì về tính chất âm nhạc của bài hát.
? Em hãy nêu nội dung và ý nghĩa của bài hát?




Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	Nội dung: 
- Hình ảnh những ngư dân chịu thương chiu khó tuy c/s vất vả nhưng họ vẫn lạc quan yêu đời.
* Ý nghĩa: 
- Ca ngợi sự chăm chỉ yêu lao động của người dân ven biển.
 - Biết giữ gìn và phát huy những làn diệu dân ca của dân tộc.
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Luyện thanh theo yêu cầu và hướng dẫn của GV
- Học theo sự hướng dân của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Hs trả lời 




 

- Nhận xét đánh giá phần trả lời.



3. Hoạt động luyện tập (13’)
	a. Mục tiêu: 1, 3, 5, 6
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm. 

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV chia các nhóm từ 4-5 học sinh/ nhóm. Chia mỗi nhóm hát 2 câu theo hình thức hát nối tiếp, cứ thé cho đến hết bài. 
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	3. Luyện tập
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
 Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của GV

Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS thực hành
- Hào hứng học tập


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng 
	a. Mục tiêu: 7, 8, 9, 10.
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
GV phân công HS trình bày như sau: 
- HS nam: Hát xô 
- HS nữ: Hát xướng.
? Em đã làm gì thể hiện tình yêu đối với các làn điệu dân ca?Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giao bài tập về nhà
- Yêu cầu HS về nhà tập theo nhóm và đặt lời mới cho bài hát.
	






- không hát xuyên tạc, không chê bai mà luôn yêu mến...



	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả:
- HS lên biểu diễn



- Theo dõi nhận xét và đánh giá
- Nghe giáo viên giao nhiệm vụ.



	
	Ngày soạn: 27/11/2022
Ngày dạy: 28/11/ 2022





CHỦ ĐỀ  TIẾT 2
TIẾT 13 - Bài 4
ÔN TẬP BÀI HÁT: LÍ KÉO CHÀI
TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 4- GIỌNG RÊ THỨ

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Lí kéo chài. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,…
- HS biết công thức cấu tạo của giọng Rê thứ.
- HS biết bài TĐN số 4- Cánh én tuổi thơ là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, được viết ở giọng Rê thứ. Nói đúng tên nốt nhạc , đọc đúng giai điệu, ghép lời ca, kết hợp gõ đậm hoặc đánh nhịp.
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	
	- Đọc đúng cao độ gam Dm
- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc.
	2


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, bài hát với giai điệu trong sáng, tình cảm , thang âm phong phú.
 - Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
	3





	
	- Cảm nhận được nét đẹp trong giai điệu của bài TĐN
	4

	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát với hình thức phù hợp.
- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các làn điệu dân ca trong sáng của dân tộc. 
- Đặt lời mới cho bài TĐN với nội dung chủ đề: Quê hương, mái trường, thầy cô, bè bạn.
- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN
	5

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung  ôn hát, TĐN.
	6

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	7

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	8

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ và phát huy giá trị  di sản văn hóa của dân tộc
	9

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	10

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	11	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	12


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.HS:
- Chuẩn bị một số băng đĩa nhạc để giới thiệu về tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ
-  Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan, trống con.
2. GV:
· Thuộc bài hát Lí kéo chài; tìm hiểu trước bài TĐN số 4
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động nhóm.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt, giới thiệu bài mới
- Hướng dẫn học sinh đọc gam Am
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Các nhóm lên biểu diễn


- HS thực hiện


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 2, 4, 5 
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của HS

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV đàn thang âm Dm yêu cầu học sinh nghe, quan sát cấu tạo giọng Dm và trả lời câu hỏi.
? Nêu cấu tạo giọng Dm




? So sánh sự giống và khác nhau giữa rê thứ và rê thứ hòa thanh.

Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt kiến thức
-  Gv đàn yêu cầu cả lớp đọc giọng Dm và chuyển nội dung
	1. Giọng Rê thứ
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- Giọng Dm  có âm chủ là rê  và có một dấu giáng
[image: ]
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Trả lời



- Giống: Âm chủ là rê
- Khác: Mi thứ hòa thanh có âm bậc 7 ( đô) tăng lên nửa cung.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV mở nhạc HS thưởng thức trọn vẹn bài hát Cánh én tuổi thơ ( Phạm Tuyên)
- Đàn giai điệu và ghép lời bài TĐN
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi: Tìm trường độ, cao độ sử dụng trong bài TĐ.
-  Tìm hiểu bài TĐN: Cao độ, trường độ.
- Chia câu
- Chia lớp làm 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm tự tập đọc từng câu nhạc
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt, hướng dẫn tập luyện từng câu nhạc.
	1. Tập đọc nhạc:  số 4 
Cánh én tuổi thơ ( Phạm Tuyên)








- Cao độ: E, F, G, ,H, C
- Trường độ: nốt đơn, đen, đen chấm dôi,trắng

+ Gồm 4 câu
- Câu 1: Những cánh... tuổi thơ.
- Câu 2: Những...và thơ.
- Câu 3: Em ước...bóng mây.
- Câu 4: Còn lại.
	

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Lắng nghe và cảm nhận.
- Cảm nhận giai điệu, cao độ, lời ca của bài.
- Nhận nhiệm vụ thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Trả lời





- Chia câu 

- Nhận xét và chia sẻ kiến thức học tập


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 1,3,5,6,7
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Theo dõi bảng phụ,  luyện đọc từng câu theo hướng dẫn của GV

- GV yêu cầu các bàn, tổ đọc nhạc và ghép lời

Bước 4. Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
	2. Luyện tập: TĐN 
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Gọi từng bàn, tổ đọc nhạc đồng thời gõ nhịp. 
- Chia đôi lớp, nửa đọc nhạc nửa ghép lời sau đó đổi lại.
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 9,10,11,12
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	.Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu học sinh tự viết lời mới với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, thầy cô... Trong thời gian nhanh nhất HS nào có lời ca hay phù hợp sẽ được tuyên dương.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá.
	+ Vận dụng : TĐN




VD: Mùa xuân đến náo nức dạt dào niềm vui. Mùa xuân đến ánh mắt hòa cùng lời ca. Em hứa chăm ngoan, học tập ngày thêm tiến lên, chào  mùa xuân mới rộn ràng tiếng ca.
 
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs trình bày kết quả





- Theo dõi nhận xét, đánh giá


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gọi nhóm bất kì lên bắt thăm biểu diễn bài hát
- Trình bày lời mới
Bước 4. Đánh giá kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá. GV chốt chỉnh sửa ho phù hợp.
- Vẽ sơ đồ tư duy nội dung tiết học
	2. Ôn hát Lí kéo chài
[image: ]
	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh lên bảng biểu diễn 
- Hát lời mới
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Hs trình bày kết quả
- Theo dõi nhận xét, đánh giá
- Theo dõi, tiếp thu kiến thức  và dặn dò của GV



===============================

	
Ngày soạn: 04/12/2022
Ngày dạy:05/12/ 2022


CHỦ ĐỀ  TIẾT 3
TIẾT 14 - Bài 4
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 4
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: MỘT SỐ CA KHÚC
MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
	- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số - Cánh én tuổi thơ kết hợp gõ đệm theo phách, gõ đệm với 2 âm sắc.
- HS được giới thiệu và tìm hiểu về một số ca khúc mang âm hưởng dân ca. Kể tên được một số bài hát mang âm hưởng dân ca.
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc.
	2


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
	3


	
	- Cảm nhận được nét đẹp trong những tác phẩm 
	4

	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát với hình thức phù hợp.
	5

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung  ôn TĐN.
	6

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	7

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	8

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ và phát huy giá trị  những tác phẩm mang giàu truyền thống văn hóa của dân tộc
	9

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	10

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	11	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	12


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
· SGK, SGV, Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng. 
· Nhạc cụ, 1 số ca khúc mang âm hưởng dân ca.
· Máy chiếu. 
2. Học sinh: 
· Tìm hiểu bài trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động nhóm.
- Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày bài  TĐN số 4
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt và dẫn dắt sang bài mới.
	








	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs lên bảng biểu diễn 

- HS thực hiện


2. Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu  cầu học sinh làm nghiên cứu SGK và làm việc theo nhóm.
- Nhóm 1: Kể tên những ca khúc mang âm hưởng dân ca đồng  Bằng Bắc Bộ và hát một bài trong số đó







- Nhóm 2: Kể tên những ca khúc mang âm hưởng dân ca miền núi phía bắc và hát một bài trong số đó.


- Nhóm 3: Hãy chứng minh cho câu nói Ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ luôn làm người ta say đắm, yêu thương.


- Nhóm 4: Trong vai hướng dẫn viên du lịch em hãy giới thiệu cho bạn bè các tỉnh khác hiểu thêm về những ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên.

- Nhóm 5: Ca khúc mang âm hưởng dân ca Miền Trung luôn để lại trong lòng người nghe những thương nhớ vấn vương. Hãy  chứng minh cho câu nói ấy.
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá. 
=> Chốt: Nghe những bài hát mang âm hưởng dân ca, ta cảm thấy biết bao gần gũi thân thiết. Những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc làm cho đời sống âm nhạc của chúng ta thêm phong phú, độc đáo.
	I. Âm nhạc thường thức 








1. Ca khúc mang âm hưởng đồng  Bằng Bắc Bộ
+ Ca khúc thiếu nhi: Em đi giữa biển vàng,( Nhạc Bùi Đình Thảo) Cái bống ( Nhạc Phan Trần Bảng)…
+ Ca khúc viết cho người lớn: Đất nước lời ru, Những cô gái quan họ…
2. Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền núi phía bắc
- Đi học( Nhạc Bùi Đình Thảo) Niềm vui của em,( Nguyễn Huy  Hùng) tiếng hát giữa rừng Pác Bó( Nguyễn Tài tuệ)…
3. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ
- Như sao sáng ngời ( Trương Quang Lục), Hồ Chí minh đẹp nhất tên người ( Trần kiết Tường), Vàm Cỏ Động ( Trương Quang Lục) …
4. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây Nguyên
- Tiếng chim trong vườn Bác ( Hàn Ngọc Bích) Tình ca Tây Nguyên ( Hoàng Vân)..
5. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Miền Trung.
Điệu lí quê em ( Thái Nghĩa), Miền Trung nhớ Bác( Thuận Yến), Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh ( Nguyễn Văn Tý),Huế thương (An thuyên)
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- Học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Thực hiện trình bày các nhiệm vụ của nhóm mình.
- Trong khi nhóm trình bày các nhóm khác theo dõi và chuẩn bị ý kiến đóng góp.









- HS kết hợp hát minh họa





- HS kết hợp hát minh họa





- HS kết hợp hát minh họa







- Theo dõi, tiếp thu



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 3
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. 

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Gọi HS lên bảng hát một số bài hát mang âm hưởng dân ca.
Bước 4. Đánh giá kết quả.
- Gọi học sinh nhân xét.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá 
	


[image: ]

	- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt  nêu cảm nhận của riêng mình. 
-  Theo dõi và định hướng học tập


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 1, 2, 5, 6, 7, 8 9,10,11,12
b.Tổ chức thực hiện: GV tổ chức hoạt động theo cá nhân, nhóm.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV mở một đoạn nhạc các bài hát mang âm hưởng dân ca của các cùng miền. Yêu cầu HS nghe và trả lời.


Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh gi
	* nghe nhạc đoán tên bài hát

- Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh ( Nguyễn Văn Tý),
- Em đi giữa biển vàng,( Nhạc Bùi Đình Thảo)
- Niềm vui của em,( Nguyễn Huy  Hùng) 
- Tiếng chim trong vườn Bác ( Hàn Ngọc Bích,
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trả lời

-  Theo dõi và định hướng học tập

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
+ Giáo viên chia lớp làm 3 nhóm và giao nhiệm vụ, kết hợp đọc nhạc + ghép lời và thực hiện: 
- Nhóm 1: Gõ nhịp bằng trống con
- Nhóm 2: Gõ phách bằng song loan
- Nhóm 3: Gõ tiết tấu bằng xúc sắc.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- Tự tập thuần thục theo nhóm trong thời gian ngoai giờ lên lớp
	II. Ôn TĐN số 4

	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực



Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.



- Trình bày theo nhóm.
-  Theo dõi và định hướng học tập



===================================


	 Ngày soạn: 11/12/ 2022
 Ngày dạy: 12/12 /2022           



TIẾT 15 
ÔN TẬP 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca, diễn cảm các bài hát đã học. 
- Biết trình bày các bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, …
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca các bài TĐN đã học, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc.
	2


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
	3


	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát với hình thức phù hợp.
- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN 
	4

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung  ôn hát, TĐN.
	5

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	6

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	7

	3. Phẩm chất

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	10


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
· Soạn bài, sgk, hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN.
· Nhạc cụ.
· Máy chiếu.
2. Học sinh: 
· Ôn tập 4 bài hát.
· Ôn lại phần âm nhạc thường thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	- Sử dụng phương pháp: Trò chơi.
- Kĩ thuật: động não
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động  ổ chức trò chơi: Em yêu âm nhạc.
 - GV tùy chọn 4 giai điệu bài hát hoặc TĐN . Giáo viên đàn  nét giai điệu bài hát/TĐN sau đó đưa ra câu hỏi:
? Giai điệu trên thuộc bài hát/ bài TĐN nào.
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- Yêu cầu học sinh nhận xét đồng đẳng.
- GV chốt và  dành phần thưởng cho người thắng cuộc.
	








	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ




Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs nghe và trả lời

- HS hào hứng chia sẻ niềm vui cùng bạn bè


2. Hoạt động 2: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 2,3,4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Gọi các nhóm lên biểu diễn bài hát.
- Nhóm 1: Biểu diễn bài hát - Bóng dáng một ngôi trường
- Nhóm 2: Biểu diễn bài hát – Nụ cười
- Nhóm 3: Biểu diễn bài hát –Nối vòng tay lớn ( Trịnh công Sơn)
- Nhóm 4: Biểu diễn bài hát –  Lí kéo chài ( dân ca Nam bộ)
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
=> Tuyên dương nhóm thực hiện tốt, động viên nhóm còn lại.
	1. Ôn hát
- Lí kéo chài ( dân ca Nam bộ)
- Nối vòng tay lớn ( Trịnh công Sơn)
- Bóng dáng một ngôi trường ( Hoàng Lân)
- Nụ cười ( Nhạc Nga)




	- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Lên bắt thăm biểu diễn




-  Theo dõi và định hướng học tập

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Với 4 bài TĐN, Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ như sau:
- Nhóm 1:  TĐN số 1+ Gõ nhịp bằng trống con
- Nhóm 2: TĐN số 2 + Gõ phách bằng song loan
- Nhóm 3: TĐN số 3+ Gõ tiết tấu bằng xúc sắc.
- Nhóm 4: TĐN số 4+ Gõ tiết tấu bằng phách.

Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	2. Ôn tập đọc nhạc




- TĐN số 1: Cây sáo
- TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn
- TĐN số 3:Lá xanh
- TĐN số 4: Cánh én mùa xuân
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực







Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.


- Học tập sôi nổi, hào hứng


3.  Hoạt động 3:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 1, 2, 5, 6, 7, 8 9,10.
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Chia 4 nhóm giao cho mỗi nhóm một chủ đề, trong khoảng thời gian 5 phút sáng tác lời mới + biểu diễn hoàn chỉnh giai điệu và lời ca mới cho bài TĐN đó
- Nhóm 1+4: Bài TĐN số 3
- Nhóm 2+ 3: Bài TĐN số 4




Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
=> Tuyên dương nhóm thực hiện tốt, động viên nhóm còn lại.
- Chuẩn bị tốt nội dung tiết sau kiểm tra cuối năm
	+ Vận dụng thực tiễn
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.







- Tập trung, thực hiện tiếp tiến trình học tập




- Chuẩn bị kiến thức chuẩn bị kiểm tra cuối năm. 



    
	
Ngày soạn: 18/12 /2022
 Ngày dạy: 19/ 12 / 2022         
	 


TIẾT 16
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- HS hát đúng giai điệu, lời ca, diễn cảm các bài hát đã học. 
- Biết trình bày các bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, …
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca các bài TĐN đã học, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
2. Về năng lực
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát, luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	
	- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ, thể hiện được tính chất âm nhạc.
	2


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn.
	3


	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát với hình thức phù hợp.
- Sáng tạo được những hình tiết tấu đơn giản từ âm hình tiết tấu chủ đạo của bài TĐN 
	4

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập các nội dung  ôn hát, TĐN.
	5

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	6

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	7

	3. Phẩm chất

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát, TĐN
	9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm.
	10


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
· Soạn bài, sgk, hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN.
· Nhạc cụ.
· Máy chiếu.
2. Học sinh: 
· Ôn tập 4 bài hát.
· Ôn lại phần âm nhạc thường thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học, trên cơ sở đó hình thành kiến thức vào bài học mới. 
b.Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện, đánh giá sản phẩm học tập.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	- Sử dụng phương pháp: Trò chơi.
- Kĩ thuật: động não
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Kiểm tra kiến thức cũ qua hoạt động  ổ chức trò chơi: Em yêu âm nhạc.
 - GV tùy chọn 4 giai điệu bài hát hoặc TĐN . Giáo viên đàn  nét giai điệu bài hát/TĐN sau đó đưa ra câu hỏi:
? Giai điệu trên thuộc bài hát/ bài TĐN nào.
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- Yêu cầu hs NX đồng đẳng.
- GV chốt và  dành phần thưởng cho người thắng cuộc.
	








	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận và thực hiện nhiệm vụ




Bước 3. Báo cáo kết quả:

- Hs nghe và trả lời

- HS hào hứng chia sẻ niềm vui cùng bạn bè


2. Hoạt động 2: Luyện tập 
	a. Mục tiêu: 2,3,4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn bè hoặc GV

	Hoạt động của Giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của Học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Gọi các nhóm lên biểu diễn bài hát.
- Nhóm 1: Biểu diễn bài hát - Bóng dáng một ngôi trường
- Nhóm 2: Biểu diễn bài hát – Nụ cười
- Nhóm 3: Biểu diễn bài hát –Nối vòng tay lớn ( Trịnh công Sơn)
- Nhóm 4: Biểu diễn bài hát
-Lí kéo chài(dân ca Nam bộ)
Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
=> Tuyên dương nhóm thực hiện tốt, động viên nhóm còn lại.
	1. Ôn hát
- Lí kéo chài ( dân ca Nam bộ)
- Nối vòng tay lớn ( Trịnh công Sơn)
- Bóng dáng một ngôi trường ( Hoàng Lân)
- Nụ cười ( Nhạc Nga)




	- Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của Giáo viên


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Lên bắt thăm biểu diễn




-  Theo dõi và định hướng học tập

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Với 4 bài TĐN, Giáo viên chia lớp làm 4 nhóm và giao nhiệm vụ như sau:
- Nhóm 1:  TĐN số 1+ Gõ nhịp bằng trống con
- Nhóm 2: TĐN số 2 + Gõ phách bằng song loan
- Nhóm 3: TĐN số 3+ Gõ tiết tấu bằng xúc sắc.
- Nhóm 4: TĐN số 4+ Gõ tiết tấu bằng phách.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên NX, đánh giá
	2. Ôn tập đọc nhạc




- TĐN số 1: Cây sáo
- TĐN số 2: Nghệ sĩ với cây đàn
- TĐN số 3:Lá xanh
- TĐN số 4: Cánh én mùa xuân
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực







Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.

- Học tập sôi nổi, hào hứng


3.  Hoạt động 3:  Vận dụng
	a. Mục tiêu: 1, 2, 5, 6, 7, 8 9,10.
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Chia 4 nhóm giao cho mỗi nhóm một chủ đề, trong khoảng thời gian 5 phút sáng tác lời mới + biểu diễn hoàn chỉnh giai điệu và lời ca mới cho bài TĐN đó
- Nhóm 1+4: Bài TĐN số 3
- Nhóm 2+ 3: Bài TĐN số 4




Bước 4. Đánh giá kết quả 
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá đồng đẳng. 
- GV bổ sung phần nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
=> Tuyên dương nhóm thực hiện tốt, động viên nhóm còn lại.
- Chuẩn bị tốt nội dung tiết sau kiểm tra cuối năm
	+ Vận dụng thực tiễn
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhận nhiệm vụ hoạt động tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Trình bày theo nhóm.







- Tập trung, thực hiện tiếp tiến trình học tập




- Chuẩn bị kiến thức chuẩn bị kiểm tra cuối năm. 



    
Ngày soạn: 25/12/ 2022
 Ngày dạy: 26/12 /2022           
	 



TIẾT 17
KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần kiến thức đã học.
- Kiểm tra giúp các em tự đánh giá mình trong việc học tập thời gian qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo 
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thật cần thiết.
2. Năng lực: Thể hiện âm nhạc, Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, ưng dụng và sáng tạo âm nhạc
3. Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Đề trắc nghiệm và bốc thăm.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
 Trắc nghiệm khách quan và thực hành biểu diễn
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Cấp độ


Nội dung

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
(Hình thức kiểm tra thực hành)
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	





   Hát
	Biết được tên tác giả, tên bài hát, xuất xứ bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài.
	- Hiểu được cấu trúc và nội dung bài hát: 
Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài.
	- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, thể hiện đúng sắc thái bài hát: Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài.- Hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động, múa, biểu diễn theo nhạc bài hát Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài.
	

	
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.
	Số câu: 1.
Số điểm: 4.
	Số câu: 5.
Số điểm 
6 = 60%.

	




  TĐN
	Biết  được tác giả và  cấu trúc (Số chỉ nhịp, cao độ, trường độ, kí hiệu âm nhạc, câu…) TĐN số 1,2,3,4
	- Hiểu được  tác dụng các kí hiệu âm nhạc của bài TĐN số 1,2,3,4
- Phân biệt sự giống và khác nhau của các nét nhạc bài TĐN số 1,2,3,4
	- Đọc đúng tên nốt bài TĐN số 1,2,3,4
- Thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số  1,2,3,4
	

	
	Số câu: 2.
Số điểm: 1.

	Số câu: 1.
Số điểm: 3.
	Số câu: 3.
Số điểm: 4 = 40%

	Tổng
	Số câu: 4.
Điểm: 2 = 20%
	Số câu: 2.
Điểm: 1 = 10%
	Số câu: 2
Điểm: 7 = 70%.
	Số câu: 8
Điểm: 10 = 100%



ĐỀ KIỂM TRA
I. Kiểm tra trắc nghiệm: Khoanh tròn đáp án đúng; thời gian làm bài 6 phút (3 điểm)
Câu 1. Ai là tác giả của bài hát Bóng dáng một ngôi trường
	A. Nguyễn Hải
	C. Phạm Tuyên

	       B. Vũ Trọng Tường
	D. Hoàng lân 


Câu 2. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn  là tác giả của bài hát nào? 
	A. Ngôi nhà của chúng ta 
	C. Nối vòng tay lớn

	B. Thật là hay
	D. Ngày đầu tiên đi học


Câu 3. Tập đọc nhạc số 2   viết ở nhịp …?
	A. 2/4
	C. 6/8

	B. 3/4
	D. 4/4


Câu 4.  Câu  hát: “..Lòng xao xuyến nhớ đến bây giờ…’’ có trong bài hát nào?
	A. Bóng dáng một ngôi trường
B. Ngôi nhà của chúng ta
C. Nụ Cười
D. Ca chiu sa
	


Câu 5. Bài hát tập đọc nhạc số 4 có tên là? 
	A. Cánh én mùa xuân
B. Ca ngợi tổ quốc
	C. Trường làng tôi
D. Trời đã sáng rồi.


Câu 6. Bài hát Lí kéo chài thuộc dân ca vùng miền nào?
	A. Dân ca Nam Bộ
	C. H’rê

	       B. Cống khao
	D. Quan họ


II. Kiểm tra thực hành biểu diễn: 35 phút.
Hát và Đọc nhạc: Thực hiện theo nhóm.
*Đề 1: Hãy hát và biểu diễn bài hát :Bóng dáng một ngôi trường khai trường, đọc TĐN số1+số 3
*Đề 2: Hãy hát và biểu diễn bài hát :Nụ cười, đọc TĐN số 4+số 2
*Đề 3: Hãy hát và biểu diễn bài hát :Nối vòng tay lớn TĐN số 3+số 2
*Đề 4 Hãy hát và biểu diễn bài hát : Lí kéo chài đọc TĐN số 4+số 3

1. Trình bày bài  hát Bóng dáng một ngôi trường và TĐN số 1 kết hợp các hình thức gõ đệm?
2. Trình bày bài hát Nụ cười các bạn ơi kết hợp vận động và đọc TĐN số 2?
3. Trình bày bài  hát Nối vòng tay lớn và TĐN số 3 kết hợp các hình thức gõ đệm?
4. Trình bày bài  hát Lí kéo chài và TĐN số 4 kết hợp các hình thức gõ đệm?
Hướng dẫn chấm và tiêu chí đánh giá
I. Kiểm tra trắc nghiệm: mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	B
	A
	A
	A


II. Kiểm tra trắc nghiệm: (7 điểm), thời gian 35 phút.
	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	Nội dung hát (5 điểm)

	1
	Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca
	3,5
	

	2
	Hát kết hợp phụ họa, biểu diễn cảm xúc
	1,5
	

	Nội dung đọc nhạc (2 điểm)

	1
	Đọc đúng tên nốt nhạc
	1,0
	   

	2
	Đọc đúng cao độ, trường độ, kí hiệu âm nhạc; ghép lời ca
	1,0
	

	Tổng điểm
	7,0
	


Mức Đạt: tổng điểm từ 5 -> 10 điểm           
Mức chưa đạt: tổng điểm dưới 5





Ngày soạn: 01/01/ 2023
 Ngày dạy: 02/01 /2023          
                                                        Tiết 18
BÀI HÁT DO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN
HỌC HÁT ƠI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
Nhạc: Nguyễn ngọc Thiện

A. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- HS biết bài Oi cuộc sống mến thương do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sáng tác
-Biết nội dung bài hát nói về  cuộc sống tươi đẹp đầy ý nghĩa.
- Âm nhạc vui tươi, nhí nhảnh đầy lạc quan.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. 
2. Về năng lực	
	Năng lực đặc thù
	Yêu cầu cần đạt 
	Stt

	Thể hiện âm nhạc

	- Thể hiện đúng  giai điệu lời ca, sắc thái bài hát luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát lĩnh xướng.
	1


	Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc
	- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu và tính chất âm nhạc của bài hát, biết chia sẻ cảm xúc âm nhạc với bạn bè.
- Nhận xét được phần trình bày bài hát của bạn
	
2


	Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc
	- Kể một câu chuyện về niềm vui của các bạn được đến trường dựa trên lời ca của bài hát.
	3

	Năng lực chung

	Tự chủ - Tự học
	- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập nội dung  học hát.
	4

	Giao tiếp – Hợp tác
	- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp để trình bày ý tưởng và thảo luận về nhiệm vụ học tập, hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm.
	5

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	- Biết giải quyết vấn và sáng tạo thông qua nhiệm vụ học tập được giao.
	6

	3. Phẩm chất

	Yêu nước
	- Có ý thức bảo vệ xây dựng môi trường xanh- sạch- đẹp.
	7

	Nhân ái
	Sống vui tươi, hồn nhiên chan hòa với những người xung quanh.
	8

	Chăm chỉ
	- Có ý thức học tốt các nội dung hát.
	   9	11

	Trách nhiệm
	- Có ý thức hoàn thành nhiệm cá nhân, nhiệm vụ nhóm..
	10


B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, tranh ảnh
 - Chuẩn bị một số băng đĩa nhạc để giới thiệu về tác phẩm âm nhạc 
-  Nhạc cụ gõ: thanh phách, song loan.
- Phiếu đánh giá
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
I. Hoạt động 1: Xác định vấn đề /nhiệm vụ học tập 
	a. Mục tiêu: Học sinh nắm được nội dung chính của bài học 
b.Tổ chức thực hiện: Giáo viên đặt câu hỏi học sinh trả lời.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	- Kỹ thuật: Động não
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi. ?Tìm những bài hát viết về thiên nhiên và con người.


Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào bài mới. 
	


- Khúc hát chim sơn ca ( Đỗ Hòa An)
- Tuổi đời mênh mông ( Trịnh Công Sơn)
- Ngôi nhà của chúng ta ( Hình Phước Liên)
	
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV khuyến khích học sinh hợp tác tích cực với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trả lời các câu hỏi.


- Theo dõi đánh giá và chuẩn bị tâm thế vào bài mới.


II. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
	a. Mục tiêu: 2, 4
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh nghe giai điệu, làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	- Sử dụng  phương pháp thuyết trình, thực hành.
- Kỹ thuật: Động não
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
  - Treo bảng phụ đàn và hát mẫu bài hát, GV nêu câu hỏi.

+ Chia lớp làm 4 nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm







- Nhóm 1:  Nêu hiểu biết của em về nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện


- Nhóm 2: Hiểu biêt về  bài hát.










- Nhóm 3: Cấu trúc bài hát 
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào học

	1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm
   

[image: tải xuống]

b. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.
- Sinh năm 1951. Ông là nhạc sĩ đồng thời là bác sĩ làm việc tại TP HCM.
- Là tác giả của nhiều ca khúc được khán giả yêu mến và đón nhận: Nếu em là người tình, Thôi anh hãy về…
2. Tác phẩm
Ơi cuộc sống mến thương” được NS Nguyễn Ngọc Thiện viết vào năm 1976 và được Sài Gòn Audio thu âm năm 1978 qua giọng hát ca sĩ Thế Hiển.
+ Gồm 2 đoạn
- Đoạn 1: Có chú..thương
- Đoạn 2:  Còn lại

	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cảm nhận giai điệu và lời ca của bài hát
- Tìm hiểu nội dung liên quan đến tác giả, tác phẩm.








Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Hs trả lời 














- Theo dõi vận động theo tiến trình bài dạy.








	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Yêu cầu và hướng dẫn HS luyện thanh. 
- GV lần lượt dạy từng đoạn, từng câu.

? Em có nhận xét gì về giai điệu và lời ca  của bài hát?
? Em hãy nêu nội dung và ý nghĩa của bài hát?






Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá, dẫn dắt sang phần luyện tập.
	2. Học hát 


[image: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\tải xuống.png]

- Giai điệu: Vui tươi, hồn nhiên.
- Lời ca: Trong sáng , giàu hình ảnh
+ Nội dung: Hình ảnh thiên nhiên và con người hòa trộn vào nhau đầy niềm tươi vui và lạc quan trong cuộc sống.
+ Ý nghĩa: 	
- Nhắc nhở mọi người hãy biết trân trọng cuộc sống tươi đẹp này.

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Luyện thanh theo yêu cầu và hướng dẫn của GV
- Học theo sự hướng dân của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Hs trả lời 










- Nhận xét đánh giá phần trình bày của các dãy bàn.




3. Hoạt động luyện tập 
	a. Mục tiêu: 1, 3, 5, 6
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh làm việc theo cá nhân, cặp đôi và nhóm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc GV

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV gọi nhóm HS lên biểu diễn.
Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá giới thiệu vào bài mới.

	3. Luyện tập













	




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
 Làm theo yêu cầu và hướng dẫn của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Các nhóm lên biểu diễn
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.


4.  Hoạt động 4:  Vận dụng (7’)
	a. Mục tiêu: 7, 8, 9, 10.
b.Tổ chức thực hiện: GV hướng dẫn học sinh tự làm việc và giao nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp.

	Hoạt động của giáo viên
	Nội dung
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Giáo viên mở cho HS thưởng thức video biểu diễn bài hát,  hoc sinh vận dụng học tập cách biểu diễn vào bài tập nhóm mình.
 Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, đánh giá đồng đẳng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá 
	








	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3. Báo cáo kết quả:
- Các nhóm lên biểu diễn
- Nghe giáo viên giao nhiệm vụ.





[bookmark: _GoBack]






                               
            
































































 












































                                                            86

image3.jpeg
Pld9-0]

Wome | It Dein Tomstorsfnutors_ SieShow e Ve

e @\NDOO ) G e
e (AL O bl L srpeoutne | Sy i+
Bicomettosmatan- || % ML ) (7 2 D gupestecs - | R sear
Fort 5 oo al Drawing

By - T
B e
e | o

BZU SN m|A-

1. NHAC Li

1I. TAP DOC NHAC
1. Giong son trwdng
- Giong Son trudng ¢ &m ch la nét Son,
hod biéu c6 1 d4u théng tai nét Fa nhw
sau:

o
L

v — ]
|

yiw—
77 |

)4

¢ o 1% le o lo 1

DABAANI
DA 3B





image4.png
LUYEN TIET TAU

sPpbs - shi
B JIBD1

IEAIZR





image5.jpeg




image6.png




image7.png
o GidoinAm nhac 7b3i6:Tapdc x K+ | e
,

<« C Y @ tailieuvn/doc/giao-an-am-nhac-7-bai-

tap-doc-nhac-tdn-so-7-1664806.htm * @

Ungdung O ThitwongotoViet S googlecom @ SOGDSDTHAIDU. @ NewTss W QuéndéiNmincén. G bsiphatbieucush. G Khongthiduschti. [D] Cipgisnnthitst.  » | [ Diutrangkhic

+  Chiu rbng trang

2 Bii ¢6 sit dung nhimg ki hidu gi? (Ddu nhdc lai vd
Khung thay déi)

2. Poc tén nét nhac cia bai
3. Chia ciu: 4 ciu

4. Poc gam La thir

GV yéu cdu

HS doc tén
5. Tép doc timg céu: ( Dich giong -2) nét
GV thue hién

- GV cho hs nghe giai diéu ctia bai TDN 1 -2 lan HS theo ddi
GV din

- GV dén chim giai diéu cdu 1 khoang 2-3 1dn cho hs | 5g doc gam
nghe,yéu cdu cac em doc nhim theo sau 6 goi mét vai | Am

cé nhdn doc => Ci 16p cing doc két hop g0 phch nhe

s




image8.png
P it 5. OBk: Ny cusi, TON: Gion: X

€« >Cc 0

+

g o s

(@ Tieng arh

@ natrvan

(@ Toin hoc

@ varr

(@ Héa hoc

@ sinhhoc

@ uehsir

@ owt

(@ Tinhoc

(& céng nohe

= ) Am e
0 Amnhacs
(0 Amnhac7
(0 Amnhacs
0
D) ssi gisng khic

@ ithust

(@ Mithost ban Mach

(i The duc

(@ Hoat déng NGLL

(@ Gido cuc O3ng dén

(& o cuc Htng nohizp

Trung hoc phd théng

(& THPT (Nang cao)

(d) oo déng - B2ihoc

(i 3 giing khic

CAC Y KIEN MOTNHAT

Cam on ban
hay!

b3l day oua

Ungdung O TitmongotoViet /0 googlecom @ SO GDEDT HAIDU..

& baigiang.violetvn/present/am-nhac-9-8219483.html

@ NewTsb W QuindbiNhindén.. G baiphat bieu cus h..

823

“Tiét 5. OBH: Nu cwéi. TEN:

ng mi thir - TON 56 2

I1. Gigng mi thir - Tap doc nhac 56 2
o ,l. Giong mi thii:

o

= ==
O N
1eung
*Giong mi tht: C6 4m chit |2 M, hod biéu giong Mi tht 6
mot dau thang  (Pha thing)

2. Giong mi the hoa thanh:

Vecung feung  fcung  12cung  lcung 1 cung

-

G Khong ti Guoc htt

Ghinh.

Q

D] Cip ian an hi .

Dang nhap

hdu DK thanh vién

QUANG CAO

. ching ta da biét céch
 tao mot G thitir ngan
hang co sin hay t nhdp
c4uhdi, tao cay thur muc
@& chira G& thi cho timg

*w @ :
» | [] Diutrang khac




image9.png
Tigt 5. OBH: Ny

€« >Cc 0

Ungdung O Thiv

. TON: Gione X W 4+

gotoViet S gosglecom
@ Ting anh
@ Norvin
(0 Tosn bec
@ vaci
0 s b
@ sk hoc
@ ueh s
@osi
@ Tinhee
[ cangnghe
= () Am e
[0) Amnbscs

) Amnbsc7

[0 Am nbscs

B e |

) o8 gidng ki
@ vithaae
(0 i thedt oan sch
[ Thé duc
() Hostdéng el
(0 G0 duc Gong din
(0 G duc g s
(@ Trung hoc ph théng
(& THPT (Nang ca0)
@b oo 8ing - Daiboc
(0 o8 gng kric

& baigiang.violetvn/present/am-nhac-9-8219483.html

@ SUGDEDTHAIDU.. @ NewTsb W Quinddi Nhin din

Tiét 5. OBH: Nu cwéi. TON: Giong mi thir - TDN s6 2

N6i dung 2: Tap doc nhac

TONsi2
Bin nhac duge viét & giong 17 ) 5
Nt si véi ciy da
Giong mithihoh thari nhjp 34

(rich b it o i T i i i)

; Vil Thhi

é‘g = 225

Tl ket vy

‘Tham khéo ciing noi dung: X .

G baiphat bieu cua h

&2

G Khong ti Guoc htt.. D] Clip gian lén thi t6t
Ghinhér

Dang nhap
Quén matkndy DK thanh vién

QuANG cAo

Bai 4: Quan li ngan hang céu hoi va sinh dé c6.
Kién

[CAC Y KIEN MO NHAT sl O ., ching ta 68 biét cach
N " " N . tao ot a& thi tr ngan
::yl:\m\hanv 4l day qué Du hQC'hQC bong Smgapore 2020 = hiéngh?ﬁ.s:nh?y‘:’unhip
cau hdi t30 cy thu muc
camona , . aé chira 6 thi cho timg
than Qinnanara c4 hac hana e

e -

1] Dsitrang khic

© - 20 ¢ 6w





image10.png
[# Tiets NLSoluocvehopam At x W+

<

c 0

& baigiang.violetn/present/nl-so-luoc-ve-hop-am-antt-nhac-si-trai-cop-xki-12920176. html

Ungdung @ ThitwongotoViet S gosglecom @ SOGDSOTHAIDU.. @ NewTss W QuindéiNnéndén. G bsiphat bieu cua h

(o) i e (chems i m)
[ Tiéu hoc

Gbc > Trung hoc co 6 > Am nhac > Am nhac 8> oua

Tiét6. NL: S0 luoe vé hop m. . cbp - ki | cingés g | _Lensitivé |

& @ T s
@ iéng 2o
@ Mo
{dh Toin hoc 3
% o 1. Niacli: solage vehgp am
(i ,
% Sih o 2. Mit slodi hopim
i %
@ sie a Hopamba:
@ i
@ cong ot
& @ Amohac
: 8] =S
18 Ao T8 =
) Amics
Dz "
m%:!—,.é“q Hhic GimeH 3 fm, cicfim cich nhan theo quiing 3. Hai im
@ Mithst oan ach ngod amg o thimhquing 5.
@ Hoat dong Nt
@ Gido o Cong i
@ Gidocuc g g
(@) Trung hoc phé théng
@ T (tang o)
@ oo ding - B hoc

[0) Amnbscs
[ Thé duc
(@ e giang Kréc

, Bai mdu, Sach gido khoa,

CAC Y KIEN MOTNHAT

Cam on ban vi bai day qua

o lwoc vé hop am. ANTT: Nhac si Trai - cép - xki t r 4 Q

G Khong ti Gucc htt.. D] Clip gian lén thi t5t.
Tén truy nhap
M3t kndu

Ghinh.

Dang nhap
Quén matkndy DK thanh vién

QUANG CAO

Tuyin dung

W

Gido vién
My thuat

X))

HUONG DAN S DUNG THU VIEN

4: Quan li ngan hang_cau héi va sinh dé co

E=l.0s, O, ching ta da biét cach

130 ot a8 th tir ngan
hing c6 i hav tw ohdo

*w @ :

1] Dsitrang khic

2=





image11.png
o= -
*w @ :

1] Dsitrang khic

R o ——

< c O
© ThitwongotoVist S gosglecom @ SO GDEOT HAI DUL.

(b T hoc (Chuong rinh mai)
(& iéu boc
= () Trung hoc o s

(@ Tiéng anh

@ Nz

& baigiang.violetn/present/nl-so-luoc-ve-hop-am-antt-nhac-si-trai-cop-xki-11774076.html

ling dung @ NewTab W QuindéiNnindén.. G baiphatbieucuah.. G Khong tdiduochtt. [D] Ciipgianlénthitst.  »

Gée > Trung hoc co s& > Am nhac > Am nhac @ = Bua n  Tén truy nhap| -

5wk M3t kndu

| cingtécgia | Lensitive |

‘ '?‘%\ Ghinhey

(Tiét6. WL S0 woe vE hop am
p

Tiét 6. NI

0 Iwoc vé hop dm. ANTT: Nhac si Trai - cop - xki

(0 Tosn bec
@ vaci
0 s b
@ sk hoc
@ ueh s
@ osi
@ Tinhee
(@ csng nghe
= ) Am e
[0) Amnbscs

) Amnbsc7

[0 Am nbscs

B e |

) o8 gidng ki
@ vithaae
(0 i thedt oan sch
[ Thé duc
() Hostdéng el
(0 G0 duc Gong din
(0 G duc g s
(@ Trung hoc ph théng
(& THPT (Nang cao)
@b oo 8ing - Daiboc
0 i ging khic
« »

hitps://www.vas.edun/recruitment/giao-vien-my-thuat---tieu-hoc

dha ti xudng (0png ~

ILNhack: S¢ hitfc vé hejp §m.

1 Sm:

2. Cic loai
a.Hdp m ba:
b. Hifp 4m biy:

6 b6n dm, mbi dm cich nhau mét

quiing ba, hai 4m ngodi ciing tao thinh quing biy.

‘Tham khdo ciing noi dung: Bai ¢

jidng, Gido an, E-learni

, Bai mdu, Sach gido khoa,

Dang nhap
Quén matkndy DK thanh vién

QUANG CAO

Tuyin dung

W

Gido vién
My thuat

HUONG DAN Su LUNG THU VIEN

4: Quan li ngan hang_cau héi va sinh dé co

Hiénthititca | X

© -] 2 09 ¢ [e]W]

oa oM




image12.jpeg




image13.png
P et 10.NL Gid thiu vé dich gic X

<

c 0

Ung dung

+

© Thitwong o o Vit
(@ Tiéu hoc (Chuang trinh méi)
() Tiéu hoe
& Trung hoc o s3
@ Ting anh
@ Norvin
(0 Tosn bec
@ vaci
0 s b
@ sk hoc
@ ueh s
@ osi
@ Tinhee
(@ csng nghe
= ) Am e
[0) Amnbscs

) Amnbsc7

[0 Am nbscs

B e |

) o8 gidng ki
@ vithaae
(0 i thedt oan sch
[ Thé duc
() Hostdéng el
(0 G0 duc Gong din
(0 G duc g s
(@ Trung hoc ph théng
(& THPT (Nang cao)
@ coo ting - Bz
(@ e giang Kréc

CAC Y KIEN MOTNHAT

CHO E XIN VIDEO BUOC K A

£ googlecom @ SOGDADT HAIDU...

& baigiang.violetvn/present/am-nhac-9-11554302.htmi

@ NewTsb W QuindsiNhindén.. G baiphat bieu cus h.

Gbc > Trung hoc co 6 > Am nhac > Am nhac 8> oua

TIET 10 AM NHAC § | cingés g | _Lensitivé |

Tiét 10. NL: Gi&i thiéu vé dich giong. TDN: Giong pha trwong -
TONs63
1L 7dp dgc nhgc:
1. Gigng Pha Trucdng.
1. Gigng F dur c6 &m chil la ndt Pha.
Trén hoa hifu ciia gigng phe tradng o6
motdée sigiing.

- Céu tao gipng F dur:

‘Tham khdo ciing noi dung:

e

G Khong ti Gucc htt.. D] Clip gian lén thi t5t.
Tén truy nhap
M3t kndu

Ghinh.

Dang nhap
Quén matkndy DK thanh vién

QUANG CAO

Tupio dung

W

Gido vién
My thuat

X))

HUONG DAN S DUNG THU VIEN

4: Quan li ngan hang_cau héi va sinh dé co

G, ching ta da biét cach
130 ot a8 th tir ngan
hing c6 i hav tw ohdo

5=

* @

1] Dsitrang khic

=5l O ¢ @]

i





image14.png
AXAY

Whge va léi: Tooang Vgt

‘.l
Ld con xanh nhyanh dangcon tré.  Ld trén canh nhu

anh  trong toan din.  Gid rung cdy canh & tung bing dua

vii.  Anh trai  lang ¢6 di chién dich mla  xudn..





image15.png
{7 B3i Giing Am Nhac Lop9-Tier x N+ | e
y

< C Y A Knong bdo mat | baigiang.co/bai-giang/bai-giang-am-nhac-lop-9-tiet-12-on-bai-hat-li-keo-chai-tap-doc-nhac-giong-re-thu-tdn-so-4-10746/ *w @ :

Ungdung () ThituongotoViet O googlecom @ SGGDSOTHAIDU.. @ NewTab W QuindéiNnindén.. G baiphatbieucuah.. G Khéngtiduachtt. [D] Cipgianlénthitst.  » | [1 Du trang khac
13 rang | Luot xem: 3808 | Luot t6i 4 N

- - . | Bai gidng Am nhac 16p 7 - Tiét 14: On tp bai
Li kéo chai hat ki ht cim son ca - T2p o nc s6.5-
Am nhac thuong thire: Gidi thiéu nhac s B&-Té-ven
Dan ca Nam B& 15 trang | Luot xem: 3000 | Luot ti: 8

Vira phai Dat 16i méi: HOANG LAN i 93 ging Am niac 6 - T 7 Caen dann i

[y /- 214, Nnac sTVan Cao va b hat Lang ti
. 2 - N - J‘ o o . 4 N . 4 24 rang | Luot xem: 5702 | Luot t4i- 8
7 P P T o5 o Wl « i v s
. . N 24, 3m nhac thuéng thire Nhac sTVan Cao va
Kéo I1én thuyén cho nhiéu tém ca. Ludi cing tavang hat cau bainat “Lang tor

Strang | Luotxem: 5372  Luot i 2
N
73 | —} 5 ﬁ \
§ N - oS o
= — = e . SIRO HO - CAM :
ca. (Ho o) Bién khoi than thiét véi ta (Khoan hdi khoan

Sy oy —
§ S e . o B =
ho) Gié to (ma)mua I6n (Khoan hGi khoan ho) bang quasoéng

|
-

TRE CHOM HO CAM
DUNG NGAY {CH NHI
* .
N Dt anlink,

hitpsi//googleads g doubleclick net/aclk?s /800M1wDYOjFDskh2gS7sang...

© o2 o ¢[e[wW]

il A
177012021




image16.png
®] Y

n ¥ cut =) = Layout -

&3 copy * 5 Reset
Paste New D L
" Format ainter | siige -
Ciipboard Sides
Sides | _Outine x
P —
= wre s

Click to add notes

Slide 11 0718 | “Office Theme™ | Vietnamese |

Font

Jii3 \\Ooo
A1LLD S 6. d
STy g Aranae

Paragraph Drawing

Cau1,2.

e

: : e
FEEss = === e s
K& lén thuyén cho nhiéu tom c4. Lusi cing tavang ht cau

(=]

ca.

—‘=ﬂ

Design  Transitions _ Animations

44 Find

e Replace -

i Select~
Editing

IEEFERCIS

“n 4

[Show desktop |

O -l o ¢|e]

I

<l




image17.png
(Khoan h&i khoan

5
i

N

ho) Gié to (ma)mua I6n (Khoan h&i khoan

|

ho)

trao

[e)





image18.png
2. Tap doc nhac:

CANH EN TUOI THO (Nhac va Ii: Pham Tuyén)

Giong Ré thi tw nhién:

I II I1IIr I1iv v VI VII (D)





image19.png
2. Tap doc nhac:

CANH EN TUOI THO (Nhac va Ii: Pham Tuyén)

Giong Ré thi tw nhién:

<> = I

=
I I III IV V VI VII (D

Giong Ré thr hoa thanh:

T = <
> < <> SO -
B o e o~ - -
o g = — —

~—0"

I I 1Ir Iiv v VI VII ()





image20.png
3 8aiang drn tnac oo o Tie: 1 -+ V. | ) )
J _

< C Y A Knong bdo mat | baigiang.co/bai-giang/bai-giang-am-nhac-lop-9-tiet-12-on-bai-hat-li-keo-chai-tap-doc-nhac-giong-re-thu-tdn-so-4-10746/ *w @ :

Ungdung O ThitwongotoViet S googlecom @ SOGDSDTHAIDU. @ NewTss W QuéndéiNmincén. G bsiphatbieucush. G Khongthiduschti. [D] Cipgisnnthitst.  » | [ Diutrangkhic
3 ang | Luotvem: 3605 | Luot i 4 R

=i | Bai giang Am nhac 16p 7 - Tiét 14: On tap b3
hat Kndc hat chim son ca - Tap doc nhac s6 5 -

CANH EN TUOI THCRY B
| Bai gidng Am nhac 6 - Tiét 7: Cach danh nhip
(Trich) 214, Nnac sTVan C30 va bai nat Lang 16
Nhac va i - Pham Tuyén 24 treng [ Lugtxem £702 | Luot 0

Via phdi fmm | Bai gidng Am nhac 6 - Tiét 7: Cach danh nhip

1 — 214, 4m nhac thudng thire Nhac $TVan Cao va
- = — ;_ﬁ ﬁ i 53 i hét "Lang 167
4 ¥ ¥ 0 - 5 trang | Luot xem: 6372 | Luot t3i 2

Nhirngednh én chap chéi cla moi tudi tho.

—— @x
SIRO HO - CAM

=—=——tc—————— ~ 1
4 ¥ 4 < - &

Nhirngcdnh én lap ldnh day nhac va tho.
52

u".hr‘ = EE===s #_,') dh'r

Em uéc mong sao bau trdi ching den béng may.

= b — E:

PR ool
= - =2 Z

=
PE nganchim hét.,.. dé€ dan én bay.

TRE CHOM HO CAM
DU‘NG NGAY {CH NHI
QM%MM

wiosa |

Al amn





image21.jpeg




image1.png
4. K dong giong





image2.png
O

Home | Inset Design  Trnsitions  Anmations  SiideShow  Review  View &

N B out- ., BN \OCO #rna
=t a0 AT G-

fine - | 2, Replace +

Paste. New AV " rrange Quick
1 Format panter | guee. “section- | B £ U 8 e 8- Aa | A B comertto smatar - || % ML Y 2[5 AT QK s |y selea e
P Font e Draving ating
Sides [ Outine x B

viby

== [ = o ¥ = o )

[=Ss==ss== |

- G-

“m 4

Click to add notes

Slide 8 of 19 | “Defaut Design” | Vietnamese | IEEEER I

© - o ¢ @[™m[r] s

o]

r RS





